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	Số: 3814/QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 11 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (CÁC LĨNH VỰC: TRỒNG TRỌT; BẢO VỆ THỰC VẬT) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2656/SNN-TCCB ngày 27/10/2021 và Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1788/SKHCN-TĐC ngày 12/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ; 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và 08 (tám) thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học) và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để áp dụng thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ các thủ tục hành chính tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 19/4/2021; thủ tục hành chính có số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 lĩnh vực Bảo vệ thực vật tại Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh; bãi bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ các thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC2.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Ngọc Sơn


DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (CÁC LĨNH VỰC: TRỒNG TRỌT; BẢO VỆ THỰC VẬT) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I
	LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT (02 TTHC)

	1
	Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính.
	- Trường hợp 1 (TH1): Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp 2 (TH2): Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)
	- Đối với Công nhận cây đầu dòng:
+ Phí: 2.400.000 đồng
+ Lệ phí: Không.
- Đối với công nhận vườn cây; phục hồi cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: Không quy định
	- Luật Trồng trọt năm 2018.
- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống và canh tác.
- Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày  15/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về việc mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

	2
	Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	- Phí: Không
- Lệ phí: 150.000 đồng/Đăng ký
	- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TTBKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy.

- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ.

- Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/3/2021 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

	III
	LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT (08 TTHC)

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)
	- Phí thẩm định: 800.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Lệ phí: Không.
	- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013;
- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi thủy sản; thực phẩm;
- Nghị định số 123/2018/NĐ/CP ngày 17/9/2018  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị Định quy định về đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	- Phí thẩm định: 800.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Lệ phí: Không.
	Như trên

	3
	Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	- Phí thẩm định: 600.000 đồng/giấy xác nhận.
- Lệ phí: Không.
	- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013;
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	4
	Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	Không
	- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013;
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	5
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
	24 giờ, kể từ khi bắt đầu kiểm dịch (từ khi nhận đủ hồ sơ, hợp lệ).
	Như trên
	Mức thu phí kiểm dịch thực vật căn cứ vào Mục III, Biểu phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật theo quy định tại Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm  2013;
- Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch thực vật nội địa;
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	6
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
	13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)
	- Phí: 500.000 đồng.
- Lệ phí: Không.
	- Luật Trồng trọt năm 2018.
- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón.
- Thông tư số 14/2018/TT-BTCngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

	7
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
	- 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với cấp lại Giấy chứng nhận thay đổi về địa điểm buôn bán;
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin tổ chức, cá nhân được ghi trên giấy chứng nhận.
	Như trên
	- Phí: 200.000 đồng.
- Lệ phí: Không
	Như trên

	8
	Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	Không
	Như trên
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PHAN II. QUY TRINH NOI BO THU TUC HANH CHINH

I. LINH VU'C TRONG TROQT

. L Cép Quyét dinh, phuc hdi Quyét dinh cong nhén cﬁy‘dﬁu dong, viron cay
dau dong, cay cong nghiép, cay dn qua liu naim nhin giong bang phwong phap vé
tinh.

1 |KYHIEU QUY TRINH QT.TT.01

2 | NOI DUNG QUY TRINH

2.1 | Piéu kién thyce hién TTHC: Khong

2.2 | Cach thirc thue hién TTHC:

Nop ho so truc tiép hoic qua dudng buu dién dén Trung tam Phuc vy hanh
chinh cong tinh (S6 02A, dudng Nguyén Chi Thanh, thanh phd Ha Tinh, tinh
Ha Tinh);

- Qua Cong dich vy cong tryc tuyén http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

Ban Ban

2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

Cdp Quyét dinh céng nhin cdy dau dong, viwon cdy dau

231 | o

Van ban dé‘nghi cap Quyét dinh coéng nhan ciy dau dong/
- | vuon cdy dau dong, cdy cong nghiép, cdy an qua lau ndm X
theo mau BM.TT.01.01;

Bio cdo két qua binh tuyén cay dau dong, ciy cong nghiép,
ciy dn qua lau ndm theo mau BM.TT.01.02; thiét 1ap vudn X
ciy dau dong, cAy cong nghiép, cdy an qua lau nam theo mau
BM.TT.01.03.

Phuc héi Quyét dinh cong nhdn cdy dau dong, Quyét dinh

2.3.2 cong nhan vwon cdy dau dong:

Vin ban dé nghi S Nong nghiép va Phat trién néng thon
phuc hdi Quyét dinh cong nhdn cay dau dong, Quyét dinh
cong nhan vuon cay dau dong, cay cong nghiép, cdy an qua
lau nam.

* Luew Y khi ndp ho so:
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+ Néu nép ho SO’ truc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh,
triong hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé doi chiéu;

+ Néu ndp ho so qua Cong dich vu cong thi quét (Scan) tir ban chinh;

+ Néu ngp ho so qua dwong buu dién thi ngp ban sao c6 chig thuc cua co
quan c6 tham quyén.

24

S6 lrong ho so: 01 bd.

2.5

Thoi han giai quyét:

- Trudng hop 1 (TH1): Cép Quyét dinh coéng nhan cay dau dong, vuon ciy
dau dong: 25 ngay lam viéc ké tir ngay nhan di hod so hop 18.

- Trudong hop 2 (TH2): Phuc hdi Quyét dinh cong nhan cdy dau dong, vuon
cay dau dong: 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop I¢.

2.6

Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tim
Phuc vy hanh chinh c6ng tinh Ha Tinh.

2.7

Co quan thie hién: Chi cuc Trong trot va Bao vé thyc vat Ha Tinh.

Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Nong nghiép va Phit trién nong
thon Ha Tinh.

Co quan dwoc ity quyén: Khong

Co quan phdi hop: Pia phuong c6 cay dau dong, vuon cdy dau dong ciy
cong nghiép, cay an qua lau nam.

2.8

Poi twong thue hién TTHC: T6 chirc, ¢4 nhan.

29

Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh cong nhan/ Quyét dinh phuc hdi
Quyét dinh cong nhan cay dau dong, vuon cdy dau dong hodc Vin ban thong
bao khong du diéu kién cap Quyét dinh cong nhan/ phuc hoi Quyét dinh cong
nhan hodc Vin ban théng bdo ho so khong du diéu kién tham dinh.

2.10

Quy trinh xir Iy cong viéc

TT

Trinh ty Tr?ACh T.h ol Biéu maw/Két qua
: nhiém gian

Cip Quyét dinh céng nhin ciy dau dong, vuwon cdy diu dong:

Bl

Tb chirc, cd nhan ndp hd so
tai BO phan TN&TKQ cua
Sé& Nong nghiép va Phat
trién noéng thon - Trung tAim
Phuc vu hanh chinh cong
tinh. Cong chirc TN&TKQ
kiém tra ho so:

Tb chirc/ ca

nhan, Gi0 hanh
Cong chtic | chinh

TN&TKQ

Mau 01; 02, 03 (nég
cd), 06 va 01 bd ho
so theo muc 2.3
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+ Néu ho so day du thi lam
tht tuc tiép nhan hd so va
hen ngay tra két qua.

+ Néu ho so chua day du thi
yéu cau t6 chiic, c4 nhan bd
sung, hoan thién ho so. Néu
khong bd sung, hoan thién
duoc thi tir chéi tiép nhan hd
SO.

Cong chtic
Chuyén hd so vé Chi cyc | TN&TKQ
Trong trot va Bao vé thuc | hodc nhan | M&u 01, 05 va h so
B2 | vat. Vanthu tiépnhanhdso, | vién Buu | 0,5 ngay Kem theo
chuyén cho Lanh dao va| dién; Van
phong chuyén mon dé xirly. | thu; Linh
dao
Xem xét, kiém tra tinh hop
1¢ ciaa hd so:
- Néu hd so du diéu kién
thAm dinh: Tham muu S& 14,5 Mau 05; Quyét dinh
Néng nghiép va Phat trién ngdy | thanh lap Hoi dong
Néng thon ban hanh Quyét tham dinh
dinh thanh lap Hoi dong| Chuyén
thAm dinh. Chuyén thyc| Vvién duoc
hién buéc B4. giao xu ly;
— - Lanh dao
B3 Néu h6 SO khél’lg du diéu phbng’
kién tham dinh: Tham muu | L3nh dao
S¢ Nong nghi€¢p va Phat| Chi cuc,
trien Nong thon ban hanh | Linh dao
Vian ban thong bdo hd so Sé, Vian Mau 05, 06; Vin ban
khong du dieu kién tham | thuSe. | ;s ... |thong bdo ho so
dinh (c6 néu o 1y do va > Ngay khong du diéu kién
huéng din bd sung, hoin tham dinh.
thién ho so), chuyén Trung
tam Phuc vu Hanh chinh
cong tinh dé tra cho to chiic,
ca nhan theo budc BI.
Hoi dong tham dinh tién | Hoi dong Mau 05; Bién ban
B4 hanh cic néi dung thé‘m tham dinh | 05 ngay thém dinh, bdo cdo
dinh ho so, ki€ém tra cay dau | theo Quyét tham dinh
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dong, vuon ciy dau  dong tai | dinh thanh
dia diém co cay dau dong, lap
vuon cay qdau dong; Lap
bi@n ban tham dinh, bao cao
tham dinh.
Sau khi két thic tham dinh:
+ Truong hop céy dau dong,
vuon cay dau dong dap ing
du diéu kién: Dy thao Quyet
dinh cong nhan cay dau
dong, vuon cay dau dong N
trinh Lanh dao phong xem Chuvén Mau 05; Dy thao
xét, Lanh dao Chi cuc ky| o3 Quyét dinh Céng
i vién duoc NP N
nhdy. : I .| nhan cdy dau dong,
B5 . A A 1s giao xu ly | 2,5 ngay o A aA s
+ Truong hop cay daudong, | S ~ vuon cdy dau dong
\ NS S A« ho so; Lanh 7= 1a o
vuon cdy dau dong khong dao phon hodc Van ban thong
dap tmg du didu kién: Dy | C40PPONS bdo.
thao Van ban thoéng bdo
khong du diéu kién cap
Quyet dinh cong nhén cay
dau dong trinh Lanh dao
phong xem xét, Lanh dao
Chi cuc ky nhay.
Mau 05; Quyét dinh
Cong nhan cay dau
(e v e ~ dong, vuon cay dau
B6 Xezm Xet, %(y nhdy cdc du Lanh dao 01 ngay | dong hoac Van ban
thao tai budc BS. Chi cuc n p A ,
thong bao khong du
diéu kién cong nhan
da ky nhay.
Miu 05; Quyét dinh
Cong nhén cay dau
Xem xét ky duyét két qua | Lanh dao N d?ng, vuon cay d?u
N ) 01 ngay |dong hoac Van ban
B7 | thuc hién tai budc B6. So « , . \
thong bdo khong du
diéu kién cong nhan
da ky duyé¢t.
Phit hanh van ban va| . oo Mau 05, 06; Quyét
B8 | chuyén két qua cho bg phan S, Chuyén 0,5 ngay | dinh Cong nhan cay

TN&TKQ tai Trung tam

dau dong, vuon cay
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Phuc vy hanh chinh cong

vién xu 1y

dau dong hodc Vin

tinh dé tra cho t6 chirc, cd hd so. ban thong bao khong
nhan. du diéu kién cong
- Cap nhat két qua, luu hd nhan da ky, dong
SO. dau.
Mau 01, 06; Quyét
dinh Cong nhén cay
dau dong, vuon ciy
1A , 2 1 . N . ST dau dong hodc Vin
B9 Tra ket qua cho to chiic, cd | Cong chuc | Gio hanh bn thong bdo khong
nhan TN&TKQ chinh A A A
da diéu kién cong
nhan/ Van ban thong
bdo hd so khéng du
diéu kién tham dinh.
b Phuc {téi Quyét dinh céng nhan ciy diu dong, Quyét dinh cong nhin vwon
cdy dau dong:
Tb chirc, cd nhan ndp hd so
tai BO phan TN&TKQ cua
S6& Nong nghiép va Phat
trién nong thon - Trung tim
Phyuc vy hanh chinh cong
tinh. Cong chiuc TN&TKQ |
klerr} traPo SO:; o To6 ch}rc/ ca| Miu 01: 02, 03 (néu
+ Néu ho so day du thi lam nhan, Gio hanh | X A 1A
B1 \ . X LA . A . . c6), 06 va 01 bd ho
thu tuc ti€p nhan ho so va | Cong chiic chinh th 23
hen ngay tra két qua. TN&TKQ S0 theo muce 2.
+ Néu ho so chua day du thi
yéu cau to chirc, cd nhan bd
sung, hoan thién ho so. Néu
khong bd sung, hoan thién
duoc thi tir chéi tiép nhan hd
SO.
Chuyén hd so vé Chi cuc Cong _chuc
A < i A TN&TKQ
Trong trot va Bao v¢ thuc hodc  nhan N ‘
vat. Van thu Chi cuc tiép | .. .. | Mau 01, 05 va ho so
B2 A A 2 vien Buu | 0,5ngay |,
nhan hé so, chuyén cho | .. - kém theo
Lanh dao va phong chuyén dién; Yan
: thu; Lanh

mon dé xu ly.

dao
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B3

Xem xét, kiém tra hd so,
Tham muu S& td chirc thAm
dinh tai noi ¢ cay dau dong,
vuon ciy dau dong.

Chuyén
vién duoc
giao xu 1y;
Lanh dao

phong,
Lanh dao

Chi cuc;

Cacca

nhan, td

chtrc co
lién quan.

02 ngay

Mau 05; Bién ban
tham dinh.

B4

Sau tham dinh thuc té:

+ Truong hop cay dau dong,
vuon cdy dau dong dap ung
tiéu chuan qubc gia hodc
tiéu chuan co so: Dy thao
Quyét dinh phuc hoi Quyét
dinh céng nhan ciy dau
dong, Quyét dinh cong nhan
vuon cdy dau dong trinh
Lanh dao Chi cuc xem xét,
ky nhay.

+Truong hop ciy dau dong,
vuon cay dau dong khong
dép (g tiéu chuan quéc gia
hodc tiéu chuin co so: Du
thdo Van ban théng bdo
khong du diéu kién phuc hoi
Quyét dinh cong nhan ciy
dau dong, vudn ciy dau
dong trinh Lanh dao Chi cuc
xem xét, ky nhdy.

chuyén
vién duoc
giao xu ky
ho so; Lanh
dao phong

01 ngay

Mau 05; Du thao
Quyét dinh phyc hoi
Quyét dinh coéng
nhan cdy dau dong,
Quyét dinh coéng
nhan vuon cdy dau
dong hoac Van ban
thong bao khong du
diéu kién phuc hoi
Quyét dinh coéng
nhin ciy dau dong,
vuon cy dau dong.

B5

Xem x€t, ky nhdy dy thao tai
budc B4.

Lanh dao
Chi cuc

0,5 ngay

Mau 05; Quyét dinh
phuc ho6i Quyét dinh
cong nhan ciy dau
dong, Quyét dinh
cong nhan vuon cay
dau dong hodc Vin
ban thong bao khong
du diéu kién phuc
hdi Quyét dinh cong
nhan cay dau dong,
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vuon cdy dau dong
da ky nhay.

B6

Xem xét, ky duyét két qua
tai budc BS.

Lanh dao
S&

0,5 ngay

Mau 05; Quyét dinh
phuc ho6i Quyét dinh
cong nhan ciy dau
dong, Quyét dinh
cong nhan vuon cay
dau dong hodc Vin
ban thong bao khong
du diéu kién phuc
hdi Quyét dinh cong
nhan ciy dau dong,
vuon cdy dau dong
da ky duyét.

B7

Phat hanh van ban va
chuyén két qua cho bo phan
TN&TKQ tai Trung tam
Phuc vy hanh chinh cong
tinh dé tra két qua.

- Cép nhat két qua, luu hd
SO.

Van thu
S&, Chuyén
vién duoc
giao xu ly
ho so

0,5 ngay

Mau 05, 06; Quyét
dinh phuc héi Quyét
dinh cong nhédn cay
dau dong, Quyét
dinh cong nhan vuon
cady dau dong hoic
Van ban théng bdo
khong du diéu kién
phuc ho6i Quyét dinh
cong nhan ciy dau
dong, vuon cay dau
dong da ky, dong
dau.

B8

Tra két qua cho to chtc, ca
nhan.

Cong chtic
TN&TKQ

Gi06 hanh
chinh

Mau 01, 06; Quyét
dinh phuc hdi Quyét
dinh cong nhén cay
dau dong, Quyét
dinh cong nhan vuon
cady dau dong hoic
Van ban théng bdo
khong du diéu kién
phuc hdi Quyét dinh
cong nhan ciy dau
dong, vuon cay dau
dong.
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*T rieong hop hé so qud han xit Iy, trong thoi gian cham nhdt 01 ngay trudc
ngay hét han xir Iy, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen
lai ngay tra ket qud chuyén sang Trung tdm Phuc vu Hanh chinh céng tinh
dé giri cho 16 chirc, cd nhan.

BIEU MAU
el
Méu 01 M&u 01.docx
Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua
)
Mau 02 M&u 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién hd so
el
Méu 03 Mau 03.docx
Phiéu tir chéi tiép nhan giai quyét ho so
M?lu 04 M3u 04.d‘ocx
Phiéu xin 13i va hen lai ngay tra két qua
=
Méu 05 Mau 05.d‘oo(
Phiéu kiém sodt qua trinh giai quyét ho so
el
Mau 06 MAu 06.docx
S6 theo d&i hd so
Vian ban dé\nghi cap quyét dinh cong nhan cay dau dong,
vuon cdy dau dong cdy cong nghiép, cay an qud lau nam
BM.TT.01.01 @j
BM.TT.01.01
Bdo cdo két qua binh tuyén cdy dau dong ciy céng nghiép,
cdy an qua lau nam
BM.TT.01.02

BM.TT.01.02
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Bdo cdo két qua thiét 1ap vuon ciy dau dong cdy cong
nghiép, cdy an qua lau nam
BM.TT.01.03 @j

BM.TT.01.03

Quyét dinh vé viéc cong nhan cdy dau dong ciy cong
nghi¢p, cdy an qua lau nam
BM.TT.01.04 @j

BM.TT.01.04

Quyétdinh veé vi¢c cong nhan vuon cay dau dong cay cong
nghi¢p, cdy an qua lau nam

BM.TT.01.05 @j
BM.TT.01.05
4 | HOSOLUU:
41 H‘(‘A) so'luru ciia thi tuc Cap Quyét dinh cong nhin cAy dau dong, vurdn ciy
" | dau dong:
_ Mau 01; 02, 03, 04 (néu cd); 06 Iuu tai B phéln~ TN&TKQ cua S& NN&PTNT
tai Trung tAm Phuc vu Hanh chinh cong tinh; Mau 01, 05 luu theo hé so TTHC.
- Hb so dau vao nhu muc 2.3.1;
- Quyét dinh thanh 1ap Ho1 déng tham dinh;
- | Bién ban thim dinh;
- | Bdo cdo tham dinh;
Quyét dinh Cong nhan cay dau dong, vuon cay dau dong hodc Van ban thong
- | bao khong du diéu kién cong nhan/ Van ban thong bao hé so khong du diéu
kién tham dinh.
4 Ho so' luu ciia thit tuc Phuc hdi Quyét dinh cong nhén ciy dau dong, vuon

ciy diu dong:

Mau 01; 02, 03, 04 (néu co); 06 luu tai BO phan TN&TKQ cua S NN&PTNT
tai Trung tAm Phuc vu Hanh chinh cdng tinh; Mau 01, 05 luu theo ho so TTHC.

HO so dau vao nhu muc 2.3.2;

Bién ban tham dinh;
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Quyét dinh phuc héi Quyét dinh cong nhan ciy dau dong, Quyet dinh cong
- | nhan vuodn cdy dau dong hoic Vin ban thong bao khong du diéu kién phuc
hoéi Quyét dinh cong nhan cay dau dong, vuon cdy dau dong.

H‘cx) so duoc luu tai Phong Trong trot, thoi gian luu 5 nam. Sau khi hét han, chuyén
ho so luu trir theo quy dinh.
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2. Ping ky cong b hop quy ddi véi cac san pham, hang héa san xuit trong

nuéc dugc quén Iy béi cac quy chuin ky thuit quoc gia do B Nong nghiép va
Phat trién nong thon ban hanh.

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.TT.02
2 | NQOIDUNG QUY TRINH
2.1 |Piéu kién thwce hién TTHC: Khong
2.2 | Cach thirc thye hién TTHC:
Nop hd so tryc tiép hodc qua dudng buu dién dén Trung tam Phuc vy hanh
chinh cdng tinh (S6 02A, duong Nguyen Chi Thanh, thanh ph6 Ha Tinh, tinh
Ha TTnh); )
- Qua Cong dich vu cong truc tuyén http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
N A A A, Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
Poi véi trromg hop cong bo hop quy dua trén két qua tur
231 | . AP ST
danh gia caa to chirc, ca nhan:
- | Ban chinh ban cong bd hop quy, theo mau BM.TT.02.01; X
Bdo cdo tu danh gia gdm cdc thong tin sau:
+ Tén t6 chue, ca nhan; dia chi; dién thpai, fax;
+ T??n san pham, h?ng hda, nha san xuat;
+ SO hiéu quy chuan k¥ thuat;
+ Két qua thir nghiém chat lugng san pham hang héa nhom
_ | 2 theo quy dinh tai quy chuén k¥ thuat qudc gia twong umg; X
+ Két luan san pham, hang héa phit hop véi quy chuan ky
thuat;
+ Cam két chat lugng san pham hang hoa phu hgp véi quy
chuan ky thuat qudc gia, tiéu chuan cong bd dp dung va hoan
toan chiu trach’ nhiém trudce phép luat veé chét luong san pham
hang héa va két qua tu danh gia.
Poi véi truong hop cong bo hop quy dua trén két qua
2.3.2 | chitng nhan cia to chirc ching nhan da dang ky hoac to
chirc chirng nhin dwgc chi dinh
- | Ban chinh ban cong bb hop quy, theo mdu BM.TT.02.01; X
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Ban sao y ban chinh Gidy chiang nhan phu hop quy chuan ky
thuat trong ing kem theo mau d4u hop quy do td chiic ching
nhén da dang ky hoac t6 chtrc chtng nhan duoc chi dinh cap
cho t6 chtic, cd nhan.

* Luu y khi ngp. hé so:

+ Néu ngp ho SO truc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh,
truong hop yéu cau ban sao thi kem theo ban goc dé doi chiéu;

+ Néu nép ho so qua cong dich vu cong thi quét (Scan) tir ban chinh;

+ Néu nép hé so qua dwong buu dién thi ndp bdn sao c¢é chimg thuc ciia co
quan c6 tham quyén.

2.4 | SO lwong hé so: 01 bo.
2.5 | Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc ké tir ngly nhan du ho so hop 18.
, 6 |Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tim Phuc
"7 | vu hanh chinh c6ng tinh Ha Tinh.
Co quan thyce hién: Chi cuc Trfmg trot va Bao v¢ thuc vat Ha Tinh.
Co quan cé6 tham quyén quyét dinh: S& Nong nghiép va Phat trién Nong
2.7 | thon Ha Tinh. .
Co quan dugc iy quyén: Khong.
Co quan phoi hgp: Khong.
Poi twong thue hién TTHC: Tb chtic, cd nhan thyc hién cong b6 hop quy san
2.8 | phdm hang héa san xuét trong nudc phit hop véi quy chuan ky thuat twong
ing.
2.9 Két qua giai quyét TTHC: Thong bdo tiép nhén ho so cong bd hop quy hoidc
*” | Van ban thong bio hd so khong du diéu kién tiép nhan.
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh ty Tric h T.h ' | Bidu miwKét qua
nhiém gian
T6 chirc, ca nhan nop hd so tai
Bo phan TN&TKQ cua So
NN&PTNT tai Trung tam T4 chite. c4 N ’
Phuc vu Hanh chinh qéng tinh. nhan: C (:)n Gio | Mau 01; 02, 03 (nég
B1 |Céan b TN&TKQ kiém tra ho cl,lL'rc €| hanh c6); 06 va 01 bd ho
SO TN&TKQ chinh | so theo muc 2.3

+ Néu ho so day du, hop 16 thi
lam thu tuc tiép nhan ho so va
hen ngay tra két qua.
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+ Néu ho so chua day du hoic
khong hop 1é thi yéu cau td
chttc, ¢4 nhan bd sung, hoan
thién hd so. Néu khong bd
sung, hoan thién dugc thi tir
chdi tiép nhan ho so.

Chuyén ho so vé Chi cuc Tréng ,Cr(li?g‘(’;%l(g
trot va Bao vé thuc vat, Van - x N
. X N 2 hoac Buu 0,5 Mau 01, 05 va ho so
B2 | thu ti€p nhan ho so, chuyén cho A 9 R N
~ N 2 n dién; Van ngay | kém theo
Lanh dao va phong chuyén ~
A 2R o s thu; Lanh
mon dé xu ly.
dao
Xem xét, thAm dinh ho so: ’ Mau 05; Du thao
+ Néu ho so du dicu kién tiép Thong bdo tiép nhén
nhén thi d1_{ thao Théng béao hd so cong bdo hop
ti€p nhan ho so cong bd hop Chuvén quy hodc du thao
quy trinh 1anh dao Chi cuc| .. y Vian ban thong bdo
v 14 vién duoc A . >
B3 | Xem Xet, ky nhay. . | giaoxirly | 02 ngay ho so khong du diéu
+ Néu ho so khong du dicu | X ~ kién ti€p nhan
Y A s \ - | ho so, Lanh
kién ti€p nhan th} du thao Van dao ohon
ban thong bdo hd so khong du | “° PIONE
diéu ki¢n ti€ép nhén (néu rd ly
do) trinh lanh dao Chi cuc xem
xét ky nhay.
Mflu 05; Thong bao
LA NI tiép nhan ho so cong
Kem {(et h? sova ky nhg}/ Va9 Lanh dao 0,5 bo hop quy hodc Van
B4 | du thao két qua thuc hién tai ; N X A AN
buse B3 Chi cuc ngay | ban thong bao ho so
' khong du di€u kién
tiép nhan da ky nhay
Mau 05; )
Thong bdo tiép nhan
’ ho so cong bdo hop
B5 Xem xét, ky duyét két qua thuc | Lanh dao 01 neay | 49 hodc Van ban
hién tai budc B4 S 8 | thong bdo hd so

khong du diéu kién
ticp nhan da ky
duyét
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Phat hanh van ban va chuyén
ket qua cho by phan TN&TKQ

Mau Q5, 06; Théng
bdo ti€p nhan ho so

tai Trung tam phuc vu Hanh yan thuA cong bd hop quy
. « \ S¢, Chuyén - . 1. ~
chinh cong tinh. .A 0,5 | hodc Van ban thong
B6 vién duoc N LA A 3
Luu y:Truong hop khong du | . y ngay |bdo ho so khong du
giao xu ly A pea A A
diéu kién tiep nhan thi tra keét o so di€u kién ti€p nhén
qua kem hé so theo muc 2.3 kém theo ho so cong
cho t6 chirc/cd nhan bo hop quy va ho so.
Mau 01, 06; Thong
bdo tiép nhan ho so
’ 7 Cong chtic Gid cong bo hop quy
Tra két qua cho t6 chuc, cd| TN&TKQ; N hodc Van ban thong
B7 N 2 1 p hanh A n ;
nhan. td chuc, ca , bdo ho so khong du
N chinh Y “A . & A
nhan dieu kién tiép nhan
kem theo ho so cong
bo hop quy va ho so.
* T ru’o’ng hop ho so qua han xu ly, trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trudc
ngay hét han xir Iy, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai
ngay tra ketgua theo mau 04 va chuyén sang Trung tdm Phuc vu Hanh chinh
cong tinh dé guri cho to chirc, cd nhan.
3 |BIEUMAU
Mﬁu 01 M&u 01.docx
Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua
=
Méu 02 M3u 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so
"
Mau 03 MAu 03.docx
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét ho so
Méu 04 M&u 04.docx
Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua
)
Mﬁu 05 M3u 05.docx
Phiéu kiém sodt qud trinh giai quyét hd so
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&

Mﬁu 06 M3u 06.docx
So6 theo do1 ho so

&

BM.TT.02.01 BM.TT.02.01
Ban cong bd hop quy
Théng bdo tiép nhan hd so cong bd hop quy
BM.TT.02.02 Iij
BM.TT.02.02

4 |HOSOLUU

Mau 01; 02, 03, 04 (néu co) ;~O6 luu tai B phan TN&TKQ cua SO NN&PTNT tai
Trung tam PV HCC tinh. Mau 01, 05 Iuu theo hé so TTHC.

- | HO so dau vao theo muc 2.3 (Truong hop hd so du diéu kién tiép nhan)

Thong bao tjép nhan }16 so cong bd hop quy hodc Vin ban thong bdo hd so
khong du diéu kién tiép nhan

Ho so duoc luu tai Phong Tr6ng trot, thoi gian lwu 5 ndm. Sau khi hét han, chuyén ho
so luu trir theo quy dinh.
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IL. LINH VU'C BAO VE THUC VAT ,
1. Cap Giay ching nhin dui di€éu kién budén ban thuoc bao vé thuc vat

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BVTV.01
2 | NQIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thuwc hién TTHC:
- Chu co s budn ban thudc va nguoi truc tiép ban thubc bao vé thyc vat phai
co trinh d6 trung cap trd 1én vé mot trong cic chuyén nganh bao v¢ thuc vat,
tréng trot, sinh hoc, h6a hoc, ndng hoc hoac co Gidy ching nhan bdi dudng
chuyén rpon vé thudc bao vé thuc \{at
- bia di’ém cura hang budn ban thudc bao vé thuc vat tach biég khu vuc dich
vu anuong, tru@mg hoc, bénh ,Vién;?khi xay dung phai cdch ngudn nudce (song,
ho, kénh, rach, giéng nuaoc) toi thiéu 20m.
- KhQ thuoc bao v¢ thuc vat: ) .
+ D01 voi co s¢ budn ban, kho thude bao vé thue vat phai dam bao yéu cau
ctia Tiéu chuan quoc gia TCVN 5507:2002 Héa chat nguy hiém - Quy pham
an toan trong san xuat, kinh doanh, sir dung, bao quan va véan chuyén;
+Dbi v6i co sd ban 18, kho thuoc bao v¢ thuc vat phai xdy dung cach nguon
nudc (séng, ho, kénh, rach, giéng nuoc) toi thiéu 20m va c6 ké hang toi thiéu
10cm so v6i mit san, cach tudng téi thiéu 20cm.
2.2 | Cach thirc thye hién TTHC:
No6p ho so truc tiép hodc qua duong bNu’u dién dén Trung tdm Phyc vu hanh
chinh cong tinh (S6 02A, duong Nguyeén Chi Thanh, thanh ph6 Ha Tinh, tinh
Ha TTnh); ’
- Qua Coéng dich vu cong truc tuyén http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
N A LA A, Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
_ | Don de nghi cap Giay chimg nhan du dicu kién buon ban |
thudc bao vé thuc vat theo biéu mau BM.BVTV.01.01;
_ | Ban thuyét minh diéu kién budn ban thuoc bao vé thuc vat .
theo bi€éu mau BM.BVTV.01.02 kem theo cac giay to sau:
N Ban sao chung thyc hoac mang theo ban gbc dbi chiéu cic X
loai van bang hoac gidy chirng nhan vé chuyén mon;
N Gidy khdm strc khoe (c6 gia tri trong thoi gian 6 thang ké X

tor ngay ndp ho so);
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Ban sao chung thyc hodc ban sao chup (mang theo ban gbc
dé doi chitu) Gidy chung nhan dang ky kinh doanh nganh X
hang thudc bao v¢ thuc vat hodc vat tu nong nghiép.

* Luru y khi ndp ho so:

+ Néu ndp ho so truc tiép truong hop yéu cau ban sao thi kém theo bdan goc
dé doi chiéu;

+Néu ndp ho so qua dwong buu dién thi ndp ban sao c6 chimg thuc ciia co
quan c6 tham quyén;

+ Néu nép ho so qua Cong dich vu cong truc tuyén thi quét (Scan) tur ban
chinh.

2.4 | SO lwong hé so: 01 bo.
2.5 | Thoi han giai quyét: 10 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan du ho so hop 18.
Dia diém tiép nhan ho so va tri két qua gidi quyét TTHC: Trung tam
2.6 | Phyc vy hanh chinh cong tinh Ha Tinh - S6 02A, duong Nguyén Chi Thanh,
thanh ph6 Ha Tinh, tinh Ha Tinh.
Co quan thyc hi¢n: Chi cuc "l:réng trot va Bao vé thuc véat Ha Tinh
Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Chi cuc Trong trot va Bao vé thuc vat
2.7 | Ha Tinh. .
Co quan dwgc uy quyén: Khong.
Co quan phoi hgp: Khong.
2.8 | Pbi twong thuc hién TTHC: T6 chtc, cd nhan.
Két qua giai quyét TTHC: Gidy chimg nhan du dié‘u kién budn ban thude
2.9 | bao vé thuc vat hoac Van ban thong bao khong du di€u kién cap giay chung
nhan.
2.10 | Quy trinh xi ly cong viéc:
TT Trinh ty Tr?ACh T.h o1 Biéu maw/Két qua
nhiém gian
Tiqép nhan ho so: .
To6 chtre, ca nl}én nop ho so
taj B¢ phan Ti€p nhan va Tra Céne chie N )
két qua (TN&TKQ) cua So TN 8§TKQ‘ Gis hanh Mau 01; 02, 03 (néu
B1 | Nong nghiép va Phat trién y c6); 06 va ho so theo

To chuc, ca chinh

nhin muc 2.3.

nong thon tai Trung tam
Phyc vu hanh chinh cong
tinh. Cong chtrc TN&TKQ

kiém tra ho so:
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+ Néu ho so day du thi 1am
tht tuc tiép nhan hd so va
hen ngay tra két qua.

+ Néu ho so chua day du thi
yéu cdu to chirc, cd nhan bd
sung, hoan thién ho so. Néu
khong bb sung, hoan thién
dugc thi tir chéi tiép nhan ho
SO.

Cong chtic
Chuyén hd so vé Chi cuc | TN&TKQ
Tfongv trot V?;Bao e Ihuc hqgc nhan . | Mau 01, 05 va ho so
B2 | vat, Van thu ti€p nhdnh6 so, | viénbuu | 0,5 ngay Kem theo
chuyén cho Lanh dao va| dién; Van
phong chuyén mén dé xir1y. | thw; Linh
dao
Tham dinh ho so:
- Truong hop hd so khong
dap tng quy dinh thi tham Mau 05, 06; Vin ban
muu ban hanh Van ban thong bao khong du
thong bdo khong du didu R diéu kién cap gidy
kién cép gidy ching nhan du ghuyen chirng nhan.
vién duoc
diéu kién buén ban thudc giao xit Iy N
bao v¢ thuc vat, chuyen 2 1~ . | - Hoac mau 05; Van
B3 Trung tdm Phuc vu Hanh }é(gso}lljanl'l 2,5 ngdy ban thong bdo ké
chinh cong tinh @& tra cho t6 | 30 Phone hoach danh gia thuc
. , A . Lanh dao L ~ X
chirc, ca nhan theo budc Chi cuc te tai co so; Quyét
B10. : dinh  thanh 1dp
- Trudng hop, hod so dap Gmg T6/Poan danh gia
quy dinh tham muu thanh thuc té tai co so.
lap doan hodc to danh gia
thuc té tai co so.
, T6/Poan
Thyuc hién danh gid thyc t€ | déanh gia . | Bién ban danh gia
B4 tal co so. thuc té theo 03 ngay thuc té.
Quyét dinh
Sau danh gia thuc té: Chuyén Miu 05; Du thao
B5 |- Néu dap tng yéu cau thyc | vién dugc 02 ngay Gidy ching nhan
hién du thao Giay ching | giao xuly hodc Van ban thong
nhan du diéu kién budn ban |  hd so bédo khéng du diéu
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thudc bao vé thyc vat, trinh
lanh dao phong xem xét, ky
nhdy.

- Néu khong dép tng yéu
cau thi dy thao Vin ban
thong bao khoéng du diéu
kién cap gidy ching nhan di
diéu kién budn béan thudc
bao vé thuc vat, trinh 1anh
dao phong xem xét, ky nhdy.

kién cip gidy chung
nhan.

Xem xét hd so va ky nhay

Mau 05; Gidy ching
nhan hoac Van ban

B6 |vio du thao két qui thuc| -or1dao | gy 0y, | thong bio khong du
DI phong diéu kién cip gidy
hién tai budc BS. ching nhan da kY
nhdy.
Mau 05; Gidy ching
nhan hoac Van ban
B7 Xem xét, ky duyét két qua | Lanh dao 0.5 ned thong bao khong du
thuc hién tai budc B6. Chi cuc = N8 | gidy kién cap gidy
ching nhan da ky
duyét.
Phat hanh van ban va chuyén x ek
két qua cho bo phan| Van thu; Eﬁi‘; OS;Ihgg’ S;z‘é
TN&TKQ tai Trung tam | Chuyén Vin %)ém tfl()ng bio
B8 | Phuc vu hanh chinh cong | vién duoc | 0,5 ngay khong di didu kién
tmhL A LA 2 N ly cap gidy ching nhan
- Cap nhat két qua, luu ho ho so da ky, dong dhu
SO. ’ )
Mau 01, 06; Giay
Cong chtic ching nhan hoac
B9 Tra két qua cho td chire, cé TN&TKQ; Gi0 hanh | Van ban thong bao
nhan. TO chuc, ca | chinh khong du diéu kién
nhan cAp gidy chung
nhan.

* Truong hop hé so qud han xit Iy, trong thoi gian chgm nhcf{ 01 ngay truoc ngay
hét han xu ly, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 1oi va hen lai ngay tra
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két qua chuyén sang Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh dé gii cho t6 chike, cd
nhan.

3 |BIEU MAU

&

Mau 01 MAu 01.docx

Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua
o]

Méu 02 M3u 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so

Mau 03 Mau 03.docx
Phicu tur choi ti€p nhan giai quyét ho so

)
Méu 04 M3u 04.docx
Phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua

Méu 05 M3u 05.docx
Phiéu kiém sodt qud trinh giai quyét ho so

&

Méu 06 M3u 06.docx
S6 theo doi ho so

Pon dé nghi cép Giéy buon bén thudc bao vé thuc vét.

BM.BVTV.01.01 @

BM.BVTV.01.01

Ban thuyét minh diéu kién budn ban thudc bao vé thuc
vat
BM.BVTV.01.02 @j

BM.BVTV.01.02

Bién ban danh gia diéu kién budn ban thudc bao vé thyuc

BM.BVTV.01.03 | ",
vat
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BM.BVTV.01.03

Giay chimng nhén du diéu kién budén bdn thuoc bio vé

W
BM.BVTV.01.04 ij

BM.BVTV.01.04
thuc vat

4 |HOSOLUU

Mau 01; 02, 03, 04 (néu cd); 06 Iuu tai B§ phan :FN&TKQ cua S¢& NN&PTNT
tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh c6ng tinh. Mau 01, 05 luu theo ho so TTHC.

- | HO so dau vao theo muc 2.3.

Gidy chirmg nhan hodc Vin ban thong bao khong du diéu kién cip gidy ching
nhan.

- | Bién ban danh gia diéu kién budn ban thudc bao vé thuc vat.

Hf) so duoc ngu taj Phong Béo vé thuc vat - Thanh tra, thoi gian luu 5 nam. Sau khi
hét han, chuyén ho so luu trit theo quy dinh.
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2. Cip lai Giay chirng nhén di diéu kién budn ban thudc bio vé thuc vat

1 |KYHIEU QUY TRINH QT.BVTV.02
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thuc hién TTHC:
- Chu co s& budn ban thuéc va nguoi truc tiép ban thubc bao vé thuc vat
phai c6 trinh do trung cap tré 1én vé mot trong cic chuyén nganh bao vé¢
thuc vat, tréng trot, sinh hoc, hoa hoc, ndng hoc hodc ¢6 Gidy chimg nhan
boi duopg chuyén mon vé thudc be}o v¢ thuc vat.
- Pia diém ctra hang budn ban thudc bao vé thyc vat tach biét khu vuc dich
vu an udng, truong hoc, bénh vién; khi xay dung phai cach ngudn nudce
(sOng, hé,’kénh, rach, giéng nudce) to1 thieu 20m.
- Kh() thuoc bao vé thuc vat: ) .
+ D01 vdi co s6 budn ban, kho thude bao vé thyuc vat phai dam bao yéu cau
ctia Tiéu chuan quéc £ia TCVN 5507:2002 Hoa chat nguy hiém - Quy pham
an toan trong san xuat, kinh doanh, sir dung, bao quan va véan chuyén; ‘
+Pdi voi co s‘o ban 1€, kho thlgoc bao vé t,hl:IC yat phai xay dung cach’nguén
nudc (song, ho, kénh, rach, giéng ngéc) Eéi thiéu 20m va c6 k¢ hang toi thiéu
10cm so v&i mat san, cach tuong toi thiéu 20cm.
2.2 | Cach thirc thyc hién TTHC:
Nop ho so truc tié'p,hoéc qua duong bu’li dién dén Trung tdm Phyc vu hanh
chinh cong tinh (SO 02A, duong Nguyén Chi Thanh, thanh ph6é Ha Tinh,
tinh Ha Tinh); )
- Qua Cong dich vu cong truc tuyén http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
N A A A, Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh <0
_ | Don d& nghi cép Gidy chimg nhan du diéu kién budn bén .
thuoc bao vé thuc vat, theo bi€éu mau BM.BVTV.02.01;
Bén thuyét minh diéu kién budn ban thudc béo vé thyc
- | vattheo bi€u mau BM.BVTV.02.02 kem theo cic giay to X
sau:
N Ban sao ching thuc hoac mang theo ban goc dbi chiéu «
cdc loai vin bang hodc gidy ching nhan vé chuyén mon;
N Gidy khdm strc khoe (c6 gid tri trong thoi gian 6 thangké |  x

tir ngay ndp ho so);
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Ban sao chung thuc hodc ban sao chup (mang theo ban
gbc dé d6i chiéu) Gidy ching nhan ding ky kinh doanh
nganh hang thudc bao vé thuc vat hodc vat tu nong
nghiép.

* Luu y khi ngp ho so:

+ Néu nop ho so triee tiép truong hop yéu cau ban sao thi kém theo ban
goc dé doi chiéu;

+Néu nop hé so qua dwong buu di¢n thi nop ban sao c6 chiing thuc cua
co' quan c6 tham quyén;

+ Néu ngp ho so qua Céng dich vu cong triec tuyén thi quét (Scan) twr ban
chinh.

2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.
2.5 | Thoi han gidi quyét: 10 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan du ho so hop 18.
26 Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tim
"7 | Phuc vu hanh chinh cdng tinh Ha Tinh.

Co quan thuc l}ién: Ch‘i cuc T{éng trot va Bao vé ghuc vat Ha Tinh.

Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Chi cuc Trong trot va Bao vé thuc
2.7 | vat Ha Tinh. .

Co quan duwgc ay quyén: Khong.

Co quan phoi hgp: Khong.
2.8 | Poi twong thye hién TTHC: T6 chirc, cd nhan.

Két qua giai quyét TTHC: Gidy chirmg nhan du diéu kién budn ban thuéc
2.9 |bdo v¢ thuc vat hoac Van ban thong bao khong du diéu kién cap lai giay

chiimg nhan.
2.10 | Quy trinh xi ly cong viéc:
TT Trinh ty Trach Thot - pigw mawKét qua

: nhiém gian

Tiqé'p nhén ho so: ‘

To chure, ca nhﬁn ndp ho so Cone chite N

taj Bo phan Tiép nhan va Tra N 8§TKQ' Gio hanh Mz}u 01; 02, 03
B1 | két qua (TN&TKQ) cua Sé p (néu co6); 06 va ho

o s 5| To chie, cd | chinh
Nong nghiép va Phat trién ~ so theo muc 2.3.

nong thoén tai Trung tam nhan
Phuc vu hanh chinh cong
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tinh. Cong chirc TN&TKQ
kiém tra ho so:

+ Néu ho so ddy du thi 1am
thu tuc tiép nhan hd so va
hen ngay tra két qua.

+ Néu ho so chua day du thi
yéu cau td chtrc, ca nhan bod
sung, hoan thién ho so. Néu
khong b6 sung, hoan thién
duoc thi tir chdi tiép nhan hd
SO.

o ‘ Cong chtic
Chuyén ho so vé Chi cyc| TN&TKQ
Tréng trot va Bao v¢ thuc | hoac nhan x < LA
B2 | vat. Van thu tiépnhanhdso, | viénbuu | 0,5 ngay ls\gallqlén(ilthgg va ho
chuyén cho Lanh (jao va | dién; Van
phong chuyén mon dé xur 1y. | thu; Lanh
dao
Théam dinh ho so:
- Truong hop hod so khong _ Mau 05. 06 Vin
dap tng quy dinh thi tham ban thé’n ’ bio
muu ban hanh Van ban Kkhone du d%éu Kién
thong bdo khong du diéu ) Long Gu gieu B¢
A DA 1.k , A Chuyén cap lai giay chung
kién cap lai gidy chimg nhén vien duoc nhan
du diéu kién buon ban thuoc | . 1 o
bio vé thuc vat, chuyén | 20 XU X
B3 T o ¢ ho so; Lanh | 2,5 ngay |- Hoac Mau O05;
Trung tdm Phuc vu Hanh N . R ,
o A I 2 | dao phong; Vian ban thong bdo
chinh cong tinh dé tra cho t6 ~ X . -
. , ~ . Lanh dao ké hoach danh gia
chuc, cad nhan theo budc . X, - .
B10 Chi cuc thuc t€ tai co so;
T A o Quyét dinh thanh
- Trudng hop, ho so ddp (g lap Té/Doan danh
quy dinh tham o thanh g.ié thuc té tai co s&
lap doan hodc t6 danh gia : : '
thuc té tai co so.
) T6/Poan
Thuc hi¢n danh gid thyc t€ | déanh gid . Bién ban danh gia
B4 tai co sO. thuc gé theo 03 ngay thuc té.
Quyét dinh
, ., z Chuyén N x )
B5 | Sau danh gia thuc té: 02 ngay Mau 05;

vién duoc
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- Néu dap ung yéu cau thuc | giao xu Iy Dy thao Gidy
hién du thiao Gidy chimg| hoso chimg nhén hoic
nhan du diéu kién budn ban Van ban thdng bao
thudc bao vé thyc vat, trinh khong du diéu kién
lanh dao phong xem xét, ky cap lai gidy chung
nhdy. nhan.
- Néu khéng dap tng yéu
ciu thi dy thao Vin ban
thong bao khong du diéu
kién cép lai gidy chimg nhan
dt diéu kién budn bén thuée
bao vé thuc vat, trinh lIanh
dao phong xem xét, ky nhdy.
Miu 05; Gidy
Xem xét hd so va ky nhay ~ ch}r e nhaP hOé;lC
R . LA \ Lanh dao .| Van ban thdong bio
B6 |vao du thao két qua thuc R 01 ngay A s A A 1
hién tai budc BS. phong khong du diéu kién
cap lai giay chung
nhdn da ky nhay.
Miu 05; Giay
ching nhan hoac
B7 Xem xét, ky duyét két qua | Lanh dao 0,5 ngdy Van ban thong bédo
thuc hién tai budc B6. Chi cuc ’ khong du diéu kién
cp lai gidy ching
nhan da ky duyét.
Phat hanh van ban vachuyén | . Méu 05, 06; Giay
% , A ~ Vin thu; , A <
két qua cho bd phan Chuyén chirng nhan hoac
B3 TN&TKQ tai Trung tam vién duge | 0,5 ngay Vién ban thong bdo
Phuc vu hanh chinh cong| . .y ’ khong du diéu kién
, giao xu 1y B DS -
tinh. ) ‘ o so cap lai giay chung
- Cap nhatkeét qua, luu ho so. nhan.
Mau 01, 06; Gidy
Cong chtic ching nhan hoac
go |Tra két qua cho to chirc, ¢4 | TN&TKQ; | Gio hanh | Van ban thong béo
nhan. To chtic, cd | chinh | khong du di€u kién
nhan cAp gidy chung
nhan.

* Truwong hop ho so qud han xu Ly, trong thoi gian chdm nhcf{ 01 ngay truoc ngay
hét han xu Iy, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin l6i va hen lgi ngay tra
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két qua chuyén sang Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh dé giri cho t6 chirc,

cd nhan.
3 |BIEUMAU
Mﬁu 01 M3u 01.docx
Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua
a
M?lu 02 M3u 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so
Mau 03 Mau 03.docx
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét ho so
=l
Mau 04 M3u 04.docx
Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua
Mﬁu 05 M3u 05.docx
Phiéu kiém sodt qud trinh giai quyét ho so
Mau 06 M3u 06.docx
S6 theo ddi ho so
Pon dé nghi cép Giéy buén bén thudc bao vé thuc; vat.
BM.BVTV.02.01 @j
BM.BVTV.02.01
Ban thuyét minh diéu kién budn ban thudc bao vé thuc
BM.BVTV.02.02 ﬂj
BM.BVTV.02.02
vat.
Bién ban danh gia diéu kién budn ban thube bao vé thuc
vat.
BM.BVTV.02.03 'Ej
BM.BVTV.02.03
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Gidy chirmg nhan du diéu kién budn ban thudc bao vé
thuc vat
BM.BVTV.02.04 @j

BM.BVTV.02.04

HO SO LUU

Mau 01; 02, 03, 04 (néu c0); 06 luu tai BO phan TNchTKQ cua S& NN&PTNT
tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh. Mau 01, 05 luu theo ho so
TTHC.

Ho6 so dau vao theo muc 2.3.

Gidy chirg nhan du diéu kién budn ban thudc bao vé thuc vat hodc Vin ban
thong bao khong du dicu ki¢n cap gidy chung nhén.

Bién ban danh gia diéu kién budn ban thudc bao v¢ thuc vat.

Ho S0 duoc luu t?,i Phbng Béo v¢ thuc vat - Thanh tra,thoi gian Iuu 05 nam. Sau
khi hét han, chuyén ho so luu trir theo quy dinh.
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3. Cap Giay xac nhan ndi dung quang cio thudc bio vé thuc vat (thujc tham
quyén giai quyet cua cap tinh)

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BVTV.03
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thuc hién TTHC: Khong
2.2 | Cach thirc thye hién TTHC:
N6p hd so truc tiép hodc qua duong buu dién dén Trung tam Phuc vy hanh
chinh cong tinh (S6 02A, duong Nguyén Chi Thanh, thanh ph6 Ha Tinh, tinh
Ha Tinh); )
- Qua cOng dich vu cdng truc tuyén http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
N A LA AL Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh $20
_ | bon dé nghi xac nhan noi dung quang cao thudc bao vé X
thuc vat, theo biéu mau BM.BVTV.03.01;
| Bansao chup Giay ching nhan dang ky thudc bao vé thuc «
vat;
San phém‘quémg cdo (n6i dung, hinh thirc quang cao dugce
- thé hién béng’hinh anh, am thanh, tiéng néi, chit viét, biéu X
twong, mau sac, anh sdng va cac hinh thtc twong tu)
| Danh séch béo cao vién ghi day du thong tin vé bang cap «
chuyén mon hoac chirec danh khoa hoc cua bdo céao vién.
* Luu y khi ngp ho so: ’ ‘ ,
+ Neu ngp ho so truc tiép truong hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc
de dOjl' chiéu; .
+ Neu nop ho so qua dwong buu dién thi ngp ban sao co ching thirc cua co
quan co tham quyén;
+ Néu ngp ho so qua Cong Dich vu cong thi quét (Scan) tur ban chinh.
2.4 | S6 lwgng ho so: 01 bo.
2.5 | Thoi han giai quyét: 10 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so hop 1¢.
26 Pia diém tiép nhin ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tam Phuc
"7 | vu hanh chinh c6ng tinh Ha Tinh.
2.7 | Co quan thue hién: Chi cuc Trong trot va Bao vé thyc vat Ha Tinh
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Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: Chi cuc Trong trot va Bao vé thuc vt

Ha Tinh.

Co quan dugc iy quyén: Khong.

Co quan phdi hop: Khong.

2.8 | Poi twong thue hién TTHC: T6 chiic, c4 nhan.
2.9 Két qua giai quyét TTHC: Gidy xac nhan ndi dung quang cao thudc bao vé
"” | thuc vat hodc Vian ban thong bao khong du diéu kién cap gidy xac nhan.
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tu Trach Thot 1 g mawKée qua
: nhiém gian

Tiép nhan hd so:

T6 chirc, cd nhan ndp hd so

tai BO phan Tiép nhan va Tra

két qua (TN&TKQ) cua So

Nong nghi€p va Phit trién

nong thoén tai Trung tam

Phyc vy hanh chinh cong

t1'nKh. Con% ch.u’c TN&TKQ | Cong chtrc L Mau 01: 02, 03 (néu
pp |Memtrahosor - o IN&TRQGiohanh oo 6600 ha o theo

+ Néu ho so day dua thi lam | t0 chuec, cé chinh

. ) . R muc 2.3

thu tuc tiép nhan ho so va nhan

hen ngay tra két qua.

+ Néu ho so chua day du thi

yéu cau t6 chirc, ¢4 nhan bd

sung, hoan thién ho so. Néu

khong bd sung, hoan thién

duoc thi tir chdi tiép nhan hd

SO.

Cong chtic

Chuyén ho so vé Chi cuc| TN&TKQ

Tfongv trot VE'lA’BaO AVG} Ehl:I'C hqg}c nhan | MAu 01, 05 va hd so
B2 | vat, Van thu ti€pnhénhé so, | viénbuu | 0,5 ngay Kem theo

chuyén cho Lanh dao va| di¢n; Van

phong chuyén mén dé xir 1y. | thw; Lanh

dao

Thém dinh h so: ‘ Chuvén Mau 05; du thio

B3 |- Truong hop ho so ho so| .. y 07 ngay |Giay x4dc nhan ndi
vién duoc

khong dap Gng yéu cau thi

dung quang cdo
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du thdo Van ban thong bdo | giao xurly thudc bao vé thyc vt
khong du diéu kién cap gidy ho so hodac du thao Van
xac nhan, trinh lanh dao ban thong bdo khong
phong xem xét, ky nhay. du diéu kién cap gidy
- Truong hop ho so dap ing xac nhan.
yéu cau thi du thao Giay xac
nhan ndi dung quang cdo
thudc bao vé thuc vat, trinh
lanh dao phong xem xét, ky
nhdy.
‘ Mau 05; Van ban
Xem xét ho so va ky nhay ~ thong bao khong du
N , X X Lanh dao .
B4 | vao du thao két qua thuc hon 01 ngay |diéu kién cap glay
hién tai budc B3. phong xdc nhan hoic Gidy
x4c nhan da ky nhay.
Mau 05; Vin béan
) thong bao khong du
B5 Xem xét, ky duyét két qua | Lanh dao 01 nea diéu kién cép glay
thuc hién tai budc B4. Chi cuc &Y | xac nhan hoac Glay
xdc nhidn da ky
duyeét.
Phat hanh van ban va chuyén - ) Mau 05, 06; Vin ban
A 2 Van thu; o . A ,
Trung tdm Phuc vu hanh R thong bao khong du
. N . 2. LA Chuyén g %
chinh cong tinh dé tra két| ., . |diéu kién cap giay
B6 ! vién dugc | 0,5ngay | | A - S
qua. ‘ 220 X 19 xdc nhan hodc Giay
- Cap nhat theo doi, luu ho g1ao xu ly xac nhan da ky, dong
ho so %
SO. dau.
o Jameae | MO
Tra két qua cho t6 chtic, ca | TN&TKQ; | Gio hanh | , . N A ,
B7 N Y . thong bao khong du
nhan. T6 churc, ca | chinh X oA £ X
nhin diéu kién cap giay

X4c nhan.

* Triwong hop ho so qud han xu Iy, trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay tredc ngay
hét han xir Iy, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai ngay tra
két qua chuyén sang Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh dé giri cho t6 chire, cd

nhan.

3

BIEU MAU
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\Eﬂ

Méu 01 M3u 01.docx
Giay tiép nhan ho so va hen trd két qua
Méu 02 M3u 02.docx
Phiéu yéu cau b6 sung hoan thién ho so
!
Mau 03 M3u 03.docx
Phiéu tur choi ti€p nhan giai quyét ho so
Méu 04 M3u 04.docx
Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua
o]
Méu 05 M3u 05.docx
Phiéu kiém sodt qua trinh giai quyét ho so
Mau 06 Mau 06.docx
S6 theo doi ho so
Pon d& nghi x4c nhan ndi dung quang cdo thude bao vé
thuc vat.
BM.BVTV.03.01 @j
BM.BVTV.03.01.doc
Gidy xdc nhan ndi dung quang cdo thudc bao vé thuc
vat.
BM.BVTV.03.02 @j
BM.BVTV.03.02.doc
HO SO LUU

Mau 01; 02, 03, 04 (néu cd); 06 luu tai B§ phan TNcngKQ cua So NN&PTNT
tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh. Mau 01, 05 luu theo ho so

TTHC.

HO so dau vao theo muc 2.3.
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Gidy xdc nhan ndi dung quang cdo thudc bao vé thuc vat hodc Vian ban thong
béo khong du diéu kién cp gidy xdc nhan.

H§ so duoc IuZu taj Phong Bao v¢ thuc vat - Thanh tra, thoi gian luu 03 nam. Sau khi
hét han, chuyén ho so luu trit theo quy dinh.
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4. Cap Giay phép van chuyén thudc bio vé thuc vat

KY HIEU QUY TRINH QT.BVTV.04

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Pié¢u kién thyc hién TTHC: Khong

2.2

Cach thirc thue hién TTHC

Nop ho so truc tiép hodc qua dudng buu dién dén Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong tinh (S6 02A, duong Nguyén Chi Thanh, thanh phé Ha Tinh,
tinh Ha Tinh);

- Qua cong dich vy cong truc tuyén http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Ban Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh S0

Pon dé nghi cap ~Giéy phép véan chuyén thudc bao vé thuc
vat, theo bi€éu mau BM.BVTV.04.01;

Bén sao chup Ban sao ching thuc hodac mang theo ban
gbc d6i chiéu Giay ching nhan huan luyén vé an toan lao
dong trong van chuyén, bao quan thudc, nguyén liéu X
thudc bao vé thuc vat ctia nguoi diéu khién phuong tién
hodc nguoi ap tai hang;

Mot trong ban sao chup cac gléy to sau: Hop dong cung
ung; Hop dong van chuyen thudc bao vé thuc vat; Héa
don tai chinh vé xuat, nhép hang hoa thudc bao vé thuc X
vat; Ban ké khai van chuyén hang héa cua cong ty (c6
x4c nhan va dau cta cong ty);

Lich trinh van chuyén hang hoa, dia chi va dién thoai cta
chu hang (c6 x4c nhan va dau cua cong ty néu co).

* Luu y khi ngp ho so:

+ Néu nop. hé so tree tiép trueong hop yéu cdau ban sao thi kém theo ban géc
dé doi chiéu;

+Néu nép ho so qua duong buu di¢n thi ngp ban sao c6 ching thuc cua co
quan co tham quyén;

+ Néu nép ho so qua Cong dich vu cong thi quét (Scan) tir ban chinh.

24

S6 hrong ho so: 01 bd.

2.5

Thoi han gidi quyét: 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so hop 18.
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Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tim

2.6 Phuc vu hanh chinh c¢6ng tinh Ha Tinh.

Co quan thye hién: Chi cuc Trong trot va Bao vé thuc vat Ha Tinh

Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Chi cuc Trong trot va Bao vé thuc
2.7 | vat Ha Tinh.

Co quan duoc ity quyén: Khong.

Co quan phdi hop: Khong.
2.8 | Poi twong thue hién TTHC: T6 chtc, cd nhan.
2.9 Két qua giai quyét TTHC: Gidy phep van chuyen thudc bao vé thuc vt

*” | hodc Vin ban thong béo khong du diéu kién cap gidy phép.
2.10 | Quy trinh xt ly cong viéc
TT Trinh tw Trach Thot | pis) mawKét qua
nhiém gian

Tiép nhén hd so:

T6 chie, c4 nhan nop ho so

tai B6 phan Tiép nhan va Tra

két qua (TN&TKQ) cta S&

Noéng nghiép va Phit trién

nong thon tai Trung tam

Phuc vu hanh chinh cong

tl.Il:\h. Con% chic TN&TKQ | Cong chirc L Miu O1: 02, 03

ki€m tra ho so: TN&TKQ, | Gio hanh ' < 1A
B1 SR A g s 1 2 p . (n€u co6); 06 va ho

+ Néu ho so day du thi lam | t6 chuc,cd | chinh

, . XA \ A so theo muc 2.3.

thu tuc ti€ép nhan ho so va nhan

hen ngay tra két qua.

+ Néu hd so chua day du thi

yéu cdu to chirc, cd nhan bd

sung, hoan thién ho so. Néu

khong bo sung, hoan thién

duoc thi tir chdi tiép nhan hod

SO.

Cong chtic

Chuyén hd so vé Chi cuc | TN&TKQ

Tfongv trot VE}ABao Avc Ehuc hqg}c nhan | M3u 01, 05 va hd
B2 | vat, \{an thu ti€ép nhdn h6 so, | vién buu | 0,5 ngay Kem th

chuyén cho Lanh dao va| di¢n; Van 50 kem theo

phong chuyén mén dé xu ly. | thu; Lanh

dao
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Tham dinh hd so:

- Trudng hop hd so khong
dap ung yéu cau thi dy thao
Vian ban thong bao khong du

Mau 05; dy thao
Gidy phép  van

A Al A .Z P Chuyén chuyén thubc bao
di€u kién cap giay phép trinh | .
~ N .. 1. | vién duoc N v¢ thuc vat hoac du
B3 |lanh dao phong xem xét, ky | . . . | Ol ngay \ < \
hé giao xtr ly thao Van ban
Y ho so thong bao khong du
- Truong hop ho so dip ung diéu kién cap gidy
yéu cau thi du thao Gidy hé
phép van chuyén thudc bao Phep:
v¢ thuc vat.
Mau 05; du thao
Van ban thong bio
1 e khong du diéu kién
Xem xét ho so va ky nhay Lanh dao cap g%éy phép hOé.C
B4 | vao du thao két qua thyc h(‘)n' 0,5 ngay du thao Gidy phé
hi¢n tai bue B3. prone van chuyenytﬁuorc)
bao vé thuc vat da
duoc ky nhdy.
Mau 05; Vin ban
thong bao khong du
e Ay 1A . ~ diéu kién cap glay
Xem xét, ky duyét két qua | Lanh dao N
B> thuc hién tai budc B4. Chi cuc 0.5 ngay gﬁzg Vhﬁ(;ac chl?;gz
thudc bao vé thuc
vat da ky duyét.
Phat hanh van ban va chuyén ll:giu Ot%én%; \1222
két qua cho bd phan| Van thu; hone di d%éu e
TN&TKQ tai Trung tam | Chuyén y %a b pose
B7 | Phuc vu hanh chinh cong | vién dugc | 0,5 ngay Gi%yg ypﬁépp van
tmhL A 1A \ L | Baoxy ly chuyén thudc bao
- Cap nhat két qua, luu ho ho so

SO.

vé thuc vat da ky,
dong dau.
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B8

Tra két qua cho t6 chtirc, cé
nhan.

Cong chtic

TN&TKQ;

to chire, ca
nhan

Gid hanh
chinh

Mau 01, 06; Gidy
phép van chuyén
thube bao v¢ thuc
vat hoac Van ban
thong bao khong du
diéu kién cap gidy

phép.

* Trieong hop ho so qua han xu Ly, trong thoi gian chdm nhat 01 ngay trudc ngay
hét han xir Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai ngay tra
két qua chuyén sang Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh dé giri cho t6 chikc,

cd nhan.
3 | BIEU MAU
Mﬁu 01 M3u 01.docx
Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua
2]
Mﬁu 02 M3u 02.docx
Phiéu yéu cau b6 sung hoan thién ho so
Mau 03 M3u 03.docx
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét ho so
=l
Mﬁu 04 M3u 04.docx
Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua
Mau 05 M3u 05.docx
Phiéu kiém soét qud trinh giai quyét ho s
o]
Mau 06 MAu 06.docx
S6 theo ddi hod so
Pon d& nghi cap Gidy phép van chuyén thudc bao vé
thuc vat
BM.BVTV.04.01
BM.BVTV.04.01.doc
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Gidy phép van chuyén thudc bao vé thuc vat.

=
BM.BVTV.04.02
BM.BVTV.04.02.doc

4 |HOSOLUU

Mau 01; 02, 03, 04 (néu c0); 06 luu tai BO phan :FN&TKQ cua S& NN&PTNT
tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh. Mau 01, 05 luu theo hd so TTHC.

- Ho so dau vao theo muc 2.3.

Gidy phép van chuyén thudc bao vé thuc vat hodic Vin ban thong bao khong
du diéu kién cap giay phép.

HO S0 duoc luu tgi Phong Bao v¢ thyuc vat - Thanh tra; thoi gian luu 01 nam. Sau
khi hét han, chuyén ho so luu trit theo quy dinh.








46

5. Cap Giay chimg nhén kiém dich thuc vat ddi véi cac 16 vat thé van

chuyén tir ving nhiém ddi twong kiém dich thue vat

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BVTV.05
2 | NQIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thwce hién TTHC: Khong
2.2 | Cach thirc thye hién TTHC:
Nop hd so truc tiép hodc qua dudng buu dién dén Trung tam Phyc vy hanh
chinh cong tinh (S6 02A, duong Nguyén Chi Thanh, thanh ph6 Ha Tinh, tinh
Ha TTnh); ’
- Qua Cong dich vu cong truc tuyen http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
N A LA A, Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
| Gidy dang ky kiém dich thyc vAt, theo biéu mau .
BM.BVTV.05.01.
* Luu y khi ngp ho so: , .
+ Neu ngp ho so truc tiép truong hop yéu cau ban sao thi kém theo ban
goc dé doi chiéu,
+Neéu nop ho so qua dwong buu di¢n thi ngp ban sao o ching thuc cua
co quan c6 tham quyén;
+ Néu nop ho so qua Cong Dich vu cong thi quét (Scan) tie ban chinh.
2.4 | S6 lwgng hd so: 01 bo.
55 | Thoihan giai quyét: 24 gid, ké tir khi bat dau kiém dich (tir khi nhan du hd
™ |so,hople).
26 Pia diém tiép nhan hd so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tim
) Phuc vu hanh chinh cong tinh Ha Tinh.
Co quan thuc llién: Chi cuc "l:réng trot va Bao vé thuc vat Ha Tinh
Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Chi cuc Trong trot va Bao vé thuc vat
2.7 | Ha Tinh. .
Co quan dwgc uy quyén: Khong.
Co quan phoi hgp: Khong.
2.8 | Pbi twong thuc hién TTHC: T6 chtc, cd nhan.
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Két qua giai quyét TTHC: Gidy chimg nhan kiém dich thuc vat nhép khau,

2.9 | qua canh va van chuyén noi dia hodc Vian ban thong bao khong du diéu kién
cap gidy ching nhan.
2.10 | Quy trinh xi ly cong viéc
TT Trinh t Trach Thoi Bitu mau/Két
: nhiém gian qua
Tiép nhan ho so:
T chte, ¢ nhan nop hd so tai
Bo phan Tiép nhan va Tra két
qua (TN&TKQ) cua S¢ Nong
nghiép va Phit trién nong thon
tai Trung tdim Phuc vy hanh
chinh cong tinh. Cong chuc Céng chitc N
TN&TKQ kiém tra ho so: TN&TKQ: | Gio hanh Meflu 01; 02, 03
Bl |+ Neuho so day du thi lam thu Té chitc c;’l chinh (néu cd); 06 va ho
tuc tiép nhan ho so' va hen ngay nhﬁn, so theo muc 2.3
tra két qua.
+ Néu hd so chua day du thi
yéu cu to chirc, ca nhan bd
sung, hoan thién hd so. Néu
khong bd sung, hoan thién
dugc thi tir chdi tiép nhan hd
SO.
Chuyén ho so vé Chi cyc Trong Cong chuc
S DA A ~ .| TN&TKQ
trot va Bao vé thuc vat, Van hodc nhan N .
B) thu tiép nhan ho so, chuyén cho vién buu 04 gid Mau 01, 05 va ho
Lanh dao va phong chuyén dicn: Vin so kém theo
moén, Tram ki€m dich thuc vat T
dé xtr Iy thu; Lanh
dao
Xem xét hd so, bd tri kiém tra
16 vat thé: Mau 05; du thao
- Truong hop dép tng yéu cau Chuvén Gidy chung nhan
thi du thao Van ban thong bao | . g hodc du thao Van
B3 | khong du diéu kién cip gidy vien uclfc 14 gid |ban thong bdo
chting nhan, trinh Tram trudng glao xu ly khong du dleu
tram kiém dich thuc vat xem ho so kién cap glay
x€ét, ky nhay. chirng nhan.

- Trudng hop dap tng yéu cau
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thi du thao Gidy chung nhan
kiém dich thuc vat nhap khau,
qud canh va van chuyén noi dia
trinh Tram trudng tram kiém
dich thuc vat xem xét, ky nhay.

Mau 05; du thao
Giay chung nhan

Lanh dao hodc Van ban
Xem xét, ky nhdy két qua thuc | Tram Kiém . N , N
B4 | hien tai budc B3, dich thye | 02810 | hong bdo khong
A da diéu kién cap
vat A , A
: giady ching nhan
duoc ky nhay.
Miu 05; Gidy
chimg nhan hoac
L L I ~ Van ban thong
B5 Xen} Xet, ky’duyct ket qua giai Lanh dao 02 gi¢ | bao khong du dleu
quyét tai budc B4. Chi cuc ki
én cap gidy
chirng nhén da ky
duyeét.
Mau 05, 06; Gidy
Phat hanh vin ban va chuyén | Van thu; chimg nhdn hodc
N R . X Vién ban thong bdo
Trung tam Phuc vy hanh chinh | Tram Kiém C
B6 | . °, Xz LAr oz ) 02 gio |khong du dleu
cong tinh d¢ tra két qua. dich thuc kign clp gidy
- Cap nhat, theo doi két qua. vat chitng nhan d ky,
dong dau..
Mau 01, 06; Gidy
’ , Cong chtic ching nhan hoac
B7 Tra két qua cho t6 chuc, cé TqN&TKQ; Gio hanh | Van ban thong
nhan. t0 chuc, ca chinh | bao khong du dleu
nhan kién cap glay
chimg nhan.

* Trieong hop ho so qua hagn xu ly, trong thoi gian chédm nhdt 01 ngay trudc ngay
hét han xir Iy, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai ngay tra
két qua chuyén sang Trung tam Phuc vu hanh chinh céng tinh dé giki cho té chike.

3

BIEU MAU
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Mau 01 M3u 01.docx
Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua
Méu 02 M3u 02.docx
Phiéu yéu cau b6 sung hoan thién ho so
Mau 03 M3u 03.docx
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét ho so
Méu 04 M3u 04.docx
Phiéu xin 1561 va hen lai ngay tra két qua
~ 2]
Méu 05 M3u 05.docx
Phiéu kiém sodt qua trinh giai quyét ho so
o]
Méu 06 M3u 06.docx
S6 theo d&i hd so
BM.BVTV.05.01 BM.BVTV.05.01
Gidy dang ky kiém dich thyc vat
Gidy chimg nhan kiém dich thyc vét nhap khau, qua
=
BM.BVTV.05.02 Dj
BM.BVTV.05.02
canh va van chuyén ndi dia
4 |HOSOLUU
i Mau 01; 02, 03, 04 (néu cd); 06 luu tai B phén:FN&TKQ cua S& NN&PTNT
tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh c6ng tinh. Mau 01, 05 Iuu theo h6 so TTHC.
- | Ho so dau vao theo muc 2.3.
i Gidy chimg nhan hodc Vin ban thong bao khong du diéu kién cap gidy ching
nhan.

HO S0 dugc lru tai Tram kiém dich thyc vét; thoi gian luu 01 nim. Sau khi hét han,
chuyén ho so luu trit theo quy dinh.
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6. Cap Giay chimg nhan di diéu kién buén ban phéan bén

KY HIEU QUY TRINH QT.BVTV.06

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thyc hién TTHC:

- T6 chtre, ca nhan duoc dang ky hodc thanh 1ap theo quy dinh cta phdp luat;
- C6 cira hang budn ban phan bén. Cira hang budn ban phan bén phai c6: bién
hiéu; s ghi chép viéc mua, ban phan bén; bang gid ban cong khai timg loai
phan bén niém yét tai noi dé thay, dé doc;

- C6 khu vyc chitra phan bén; c6 ké hoac bao 16t dé Xép dat hang;

- Nguoi truc tiép ban phan bén phai c6 Gidy chimg nhan bdi dudng chuyén
mon vé phan bén. Trir trudng hop da cé trinh d6 trung cép trd 1én mot trong
cac chuyén nganh vé linh vuc tréng trot, bao v¢ thuc vat, nong hda thd nhudng,
ndng hoc, héa hoc, sinh hoc.

- Truong hop budn ban phan bon khong c6 cira hang phai c6 dang ky doanh
nghiép; c6 dia diém giao dich cb dinh, hop phép; c6 s6 ghi chép viéc mua, ban
phan bon va nguoi truc tiép ban phan bén phai c6 Gidy ching nhén boi dudng
chuyén mén vé phén bon; trir truong hop da co trinh d¢ trung cap tro 1én mot
trong cdc chuyén nganh vé linh vuc trong trot, bao vé thuc vat, ndng héa thd
nhudng, ndng hoc, hdéa hoc, sinh hoc.

2.2

Cach thirc thye hién TTHC:

Nop hd so tryc tiép hodc qua dudong buu dién dén Trung tim Phuc vy hanh
chinh cong tinh (S6 02A, duong Nguyén Chi Thanh, thanh phé Ha Tinh, tinh
Ha Tinh);

- Qua Cong dich vy cong truc tuyén http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Ban Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

Pon d¢ nghi cap Gidly chimg nhan du diéu kién buon ban,
theo mau BM.BVTV.06.01;

Bén chyp van ban chung nhan da dugc tap huén, boi dudng
vé phan bén hoic bang tot nghiép trung cap tré 1én thudc mot
trong cic chuyén nganh vé trong trot, bao v¢ thuc vat, nong
héa thd nhudng, khoa hoc dat, nong hoc, héa hoc, sinh hoc
clia ngudi tryuc tiép budn ban phan bon theo quy dinh tai diém
¢ khoan 2 Diéu 42 Luat Trong trot nam 2018.

* Luru y khi ndp hé so:
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+ Néu ndp ho so tryee tiép truong hop yéu cau bdn sao thi kém theo bdin goc
dé doi chiéu;

+Néu nép hé so qua dwong buwu dién thi ndp ban sao c¢é chimg thue ciia co
quan c6 tham quyén;

+ Néu nép ho so qua Cong dich vu cong thi quét (Scan) tir ban chinbh.

2.4 | SO lwong ho so: 01 bo.
2.5 | Thoi han giai quyét: 13 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan du ho so hop 18.
6 | P2 diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tim Phuc
" | vu hanh chinh cdng tinh Ha Tinh.

Co quan thyce hién: Chi cuc T}réng trot va Bao v¢ thuc vat Ha Tinh.

Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Chi cuc Trong trot va Bao vé thuc vat
2.7 | Ha Tinh. .

Co quan dwgc ay quyén: Khong.

Co quan phoi hgp: Khong.
2.8 | Pbi twong thuc hién TTHC: T6 chuc, cd nhan.
2.9 Két qua giai quyét TTHC: Gidy ching nhén du di,éu kién buon ban phan bon

" | hoac Van ban thong bao khong du di€u kién cap giay ching nhan.
2.10 | Quy trinh xi ly cong viéc
N Trach N I S S .
TT Trinh ty oA Thoi gian | Bieu mau/Két qua
nhiém

Tiqé'p nhén ho so: ‘

To chtrc, ca nhan ndp ho so tai

B6 phan TN&TKQ cua So

Nong nghi¢p va Phat trién

nong thon - Trung tam Phuc

vu hanh chinh cong tinh Céne chite N )

(TT PVHCC); Céng chirc TN 8§TKQ Gis hanh Mau 01, 02 ‘(néu
Bl | TN&TKQ kiém tra ho so: ) c6), 06 va ho so

to chuc, ca | chinh

+ Néu ho so day du thi lam -
nhan

tht tuc tiép nhan ho so va hen
ngly tra két qua.

+ Néu ho so chua day du thi
yéu clu td chirc, cd nhan bd
sung, hoan thién hd so. Néu
khong bd sung, hoan thién

theo muc 2.3
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duoc thi tir chéi tiép nhan hod
SO.

7 ‘ ‘ Cong chtic
Ch}lyén hé so vé Chi cuc| TN&TKQ
Trong trot va Bao vé thyc vat, | hodc nhan x < 1A
B2 | Van thu tiép nhan hd so,| vienbuu | 0,5ngay Sgalz‘ér?llt’hgj va ho
chuyén cho Lanh ?dao va | dién; Van
phong chuyén mon dé xurly. | thu; Lanh
dao
Tham dinh hd so: Miu 05, 06: Vin
- Trudng hgp ho S0 khong dap ban th’()ng ’ béo
ung quy dinh thi tham muu khong dit didu kién
ban hanh Van ban thong bao Chuvén A Ay chim
khong du diu ki¢n chp gidy | . (ymc nhgn glay &
chting nhén du diéu lgién budn 120 XUt 19 T
ban phan bén chuyén Trung | &2 X" Y . S
B3 | . R A ho so; Lanh | 4,5ngay |- Hodac mau O05;
tam Phuc vu Hanh chinh cOng - . N )
, . X, > | dao phong; Vian ban thdong bao
tinh dé trd cho t6 chtc, ca ~ X . s
N . Lanh dao ké hoach danh gia
nhan theo budc B10. Chi cuc thuc té tai co so;
- Trung hop, ho so dép ung ' Quyét dinh thanh
quy dinh tham muu thanh lap lip Td/Poin danh
doan hodc t6 danh gia thuc té 'igi thue @ tai co s6
tai co so. g : : '
, T6/Poan
Thuc hi¢n danh gid thyuc t€ tai | danh gia . Bién ban danh gia
B4 cO sO. thuc gé theo 05 ngay thuc té.
Quyét dinh
Sau danh gia thuc té: ‘
- Néu dap ung yéu cau thuc
hién du thao Gidy chimg nhan N
du diéu kién budn ban thudc Mau 05; )
bao vé thuc vat, trinh 1anh dao Chuvén Dy thiao Giay
phong xem xét, ky nhdy. | . (yiu,oc ching nhan hodc
B5 | - Néukhong dap ing yéucau | . . . | 1,5ngay | Van ban thong bdo
& 120 xur 1 e
thi dy thao Van ban thong bio | & N y khong dii diéu kién
khong du diéu kién cap giay cap gidy chung
ching nhan du diéu kién nhan.

budn ban thude bao vé thuc
vat, trinh 1anh dao phong xem
x€t, ky nhay.
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Xem xét ho so va ky nhdy vao

Miu 05; Gidy
ching nhan hodc

B6 | du thao két qua thuc hicn tai | “onRda0 |5 0y, | Van ban thong bio
bude BS. phong kElong dlA,l diéu krlcn
cap giady chung
nhan da ky nhay..
Miu 05; Gidy
chiing nhan hoac
B7 Xem xét, ky duyét két qua| Lanh dao 0,5 ngay Vian ban thong bao
thuc hién tai budc B6. Chi cuc ’ khong du diéu kién
cip gidy chimg
nhan da ky duyét.
Mau 05, 06; Gidy
Phat hanh van ban va chuyén | Van thu; ching nhan hoac
két qua cho bo phan| Chuyén Van ban thong bao
B8 | IN&TKQ tai Trung tim Phuc | vién dwgc | 0,5 ngdy | khong du diéu kién
vu hanh chinh cong tinh. giao xu 1y cip gidy chung
- Cap nhat két qua, luuhdso. | hd so nhan di ky, dong
dau.
Mau 01, 06; Gidy
Cong chtic chiung nhan hoac
go | Tré ket qua cho t0 chic, cd | TN&TKQ, | Gis hanh | Van ban thong bdo
nhan. t0 chuc, ca | chinh khong du diéu kién
nhan cip gidy chung
nhan.
* T rwong hop ho so qud han xir 1y, trong thoi gian cham nhat 01 ngay truoc
ngay hét han xir Iy, co quan giai quyéet TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai
ngay tra két qua chuyén sang Trung tam Phuc vu Hanh chinh cong tinh dé giri
cho 16 chire, cd nhan.
3 | BIEUMAU
M?lu 01 Mé&u 01.docx
Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua
o
Mau 02 Méau gocx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so
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@

Mau 03 M3u 03.docx
Phiéu tur choi ti€p nhan giai quyét ho so

Méu 04 M3u 04.docx
Phiéu xin 161 va hen lai ngay tra két qua

P

Mau 05 M3u 05.docx
Phi€u kiém soat qua trinh giai quyét ho so

Méu 06 MA&u 06.docx
S6 theo do1 ho so

BM.BVTV.06.01 BM.BVTV.06.01
Pon dé nghi cip Giay buén ban phan bén.

Bién ban kiém tra diéu kién budn ban phan bon

7]
BM.BVTV.06.02 =

BM.BVTV.06.02.doc

Gidy chung nhan du diéu kién budn ban phéan bén.

BM.BVTV.06.03 @J

BM.BVTV.06.03.doc

4 |HOSOLUU

Mau 01; 02, 03, 04 (néu c6); 06 luu tai B the_“m TN&TKQ cua S{y NN&PTNT tai
Trung tdm Phyc vu Hanh chinh cong tinh; Mau 01, 05 luu theo ho so TTHC.

- Ho so dau vao theo muc 2.3.

- | Bién ban danh gia diéu kién budn ban phan bén.

Gidy chimg nh4n di diéu kién budn ban phin bén hodc Van ban thong bdo
khong du diéu kién cap giay chung nhén.

Ho so duge lup tai phong Bdo v¢ thyc vat-thanhtra, tho1 gian luu 05 ndm. Sau khi hét
han, chuyén ho so luu trir theo quy dinh.
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7. Cap lai Gidy chimg nhan du diéu kién budén ban phan bén

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BVTV.07

2 | NOI DUNG QUY TRINH

2.1 | Piéu kién thuc hién TTHC:

- T6 chirc, c4 nhan dugc dang ky hodc thanh lap theo quy dinh cua phép luat;
- C6 ctra hang budn ban phan bén. Cira hang budn ban phin bén phai c6: bién
hiéu; so ghi chép viéc mua, ban phan bén; bang gid ban cong khai timg loai
phan bén niém yét tai noi dé thay, dé doc;

- C6 khu vuc chtra phan bén; c¢6 ké hodc bao 16t dé xép dit hang;

- Nguoi truc tiép ban phan bén phai c6 Gidy ching nhan bdi dudng chuyén
mon ve phéan bon. Trur truong hop da o trinh do trung cap tro 1én mot trong
cdc chuyén nganh vé linh vyuc trong trot, bao vé thuc vat, ndng héa thd
nhudng, nong hoc, héa hoc, sinh hoc.

- Truong hop budn ban phan bén khong c6 ctra hang phai c6 dang ky doanh
nghiép; c6 dia diém giao dich ¢ dinh, hop phdp; c6 s6 ghi chép viéc mua,
ban phan bon va nguoi truc tiép ban phan bén phai c6 Gidy ching nhan boi
dudng chuyén mon vé phin bén; trir truong hop di o trinh d6 trung cap trd
1én mat trong cac chuyén nganh Vé linh vuc tréng trot, bao v¢ thuc vat, nong
héa thd nhudng, ndng hoc, héa hoc, sinh hoc.

2.2 | Cach thirc thyc hién TTHC:

Nop ho so truc tiép hodc qua dudng buu dién dén Trung tim Phyc vy hanh
chinh cong tinh (S6 02A, duong Nguyén Chi Thanh, thanh phé Ha Tinh, tinh
Ha Tinh);

- Qua Cong dich vy cdng truc tuyén http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

>

Ban Ban

2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

2.3.1 | Trwomg hop Gidy chirng nhén bi mat, hw hong:

Pon d¢ nghi cip lai Gidy ching nhan du diéu kién budn
bén, theo mau BM.BVTV.07.01;

Ban chinh Gidy chimg nhan di dugc cip (truong hop Gidy
chiing nhan bi hu héng).

Trwong hop thay doi ngi dung thong tin té chirc, cd nhin

2.3.2 ghi trén Gidy chitng nhdn:
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Pon d& nghi cap lai Gidy chimg nhin du diéu kién budn | x
ban, theo mau BM.BVTV.07.01;

Gidy chimg nhén dang ky doanh nghiép hodc Gidy ching X
nhan dau tu hodc Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh hodc
Giay chting nhan dang ky ho so kinh doanh da stra doi;

Ban chinh Gidy chimg nhin di duoc cap. X

233

Trwong hop thay doi dia diém buén bdn phéin bon:

Pon dé nghi cép lai Gidy chung nhan da diéu kién budn
ban, theo mau BM.BVTV.07.01;

Ban chup vén ban chirng nhan da dugc tap huin, boi dudng
chuyén mén vé phan bén hodc bang tot nghiép trung cap tro
lén thudoc mat trong cic chuyén nganh vé trong trot, bao vé X
thyuc vat, nong héa thd nhudng, khoa hoc dat, néng hoc, hdéa
hoc, sinh hoc ctia ngudi truc tiép budn ban phéan bén.

Ban chinh gidy chiing nhan da duoc cép.

* Luru y khi ndp ho so:

+ Néu ndp hé so triee tiép truong hop yéu cau ban sao thi kém theo bdn
géc dé doi chiéu;,

+Néu nép hé so qua dwong buu dién thi nop ban sao c¢6 chirng thuc cua
co' quan co tham quyén;

+ Néu nép ho so qua mang dién tir thi quét (Scan) tir ban chinh.

24

S6 lwong ho so: 01 bd.

2.5

Thoi han giai quyét:

- 13 ngay 1am viéc ké tir ngly nhan da ho so hop 18 ddi voi cap lai Gidy chimg
nhan thay dbi vé dia diém budn bén.

- 05 ngay lam viéc ké tir ngly nhan da ho so hop 18 ddi voi cap lai Gidy ching
nhén bi mat, hu hong hodc thay d6i noi dung thong tin td chirc, c4 nhan ghi
trén gidy chting nhan.

2.6

Pia diém tiép nhan hd so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tim Phuc
vu hanh chinh cong tinh Ha Tinh.

2.7

Co quan thue hién: Chi cuc Trong trot va Bao vé thuc vat tinh Ha Tinh.
Co quan cé thAm quyén quyét dinh: Chi cuc Tréng trot va Bao v¢ thuc vat
Ha Tinh.

Co quan dwoc ity quyén: Khong.
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Co quan phoi hep: Khong.

2.8 | Poi twong thue hién TTHC: T6 chirc, cd nhan.
2.9 Két qua giai quyét TTHC: Gidy chimg nhén dﬁ’diéu kién budn ban phan
" | bon hoac Vian ban thong bao khong du dicu kién cap lai gidy ching nhan.
2.10 | Quy trinh xi ly cong viéc
TT Trinh ty Trach Thot 1 gy mawKét qui
: nhiém gian
Trwong hop cdp lai Gidy chitng nhdn do bi mdt, hw héng hodc thay déi néi
a. A . 2 ’ . A . A . L ’ A
dung thong tin to chirc, cd nhdn ghi trén gidy chung nhan.
Tiwép nhan ho so: .
T6 chtrc, cd nhan ndp ho so
tai BO phan TN&TKQ cua
SO Nong nghiép va Phat
trién nOng thon - Trung tam
Phyc vu hanh chinh cdng
tinh. Cong chuc TN&TKQ | . .
2 . Cong chuc x . £
klen} tra‘ho 501 TN&TKQ., | Gior hanh Mau 01; 02,‘ 03 (néu
B1 |+Néuhosodayduthilam| x ., = . c6), 06 va ho so theo
\ . X RPN . | to chuc, ca | chinh
thu tuc ti€p nhan ho so va . muc 2.3
Y , nhan
hen ngay tra két qua.
+N&éu h6 so chwa day du thi
yéu cau to chuec, caj nhan 1:36
sung, hoan thién ho so. Néu
khong b6 sung, hoan thién
dugc thi tr choi tiep nhén
ho so.
Chuyén hd so vé Chi cuc Cong chic
A S i A TN&TKQ
Trong trot va B,ao vE thug hodic nhan N ‘
vat, Van thu ti€ép nhan ho Cn . | Mau 01, 05 va ho so
B2 2 ~ < | vienbuu | 0,5ngay |, .
so, chuyén cho Lanhdaova | ... . keém theo
hong chuyén mon dé xir| S Van
{), & y thu; Lanh
Y. dao
Tham dinh hosg: Chuyeén . | MAu 05; Du théo Gidy
- Truong hop ho so khong | vién dugc | 02 ngay , A < s
B3 s 4 A 1R . X ) . ching nhén hoac Van
du diéu kién thi du thao| giao xu ly ban théne bio khon
Vin ban thong bdo khong | hd so g &
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du diéu kién cap lai gidy
chirng nhan trinh lanh dao
phong xem xét, ky nhdy.

- Truong hop, ho so di diéu
kién thi du thao Gidy ching
nhén trinh 1anh dao phong
xem xét, ky nhay.

du diéu kién cap lai
giay chirng nhan.

Xem xét, ky nhdy két qua

Lanh dao

M4u 05; Dy thao Gidy
chiing nhan hoac Van
ban thong bao khong

B4 | thuc hién tai buoc B3, phong | 01 medy du didu kién cép lai
gidy ching nhan da
ky nhay.

Mau 05; Gidy chimg
’ nhan hodc Van ban
B5 Xem xét ky duyét két qua | Lanh dao 01 nea thong bdo khong du
thuc hién tai budc B4. Chi cuc 84Y | didu kién cAp lai gidy
chimg nhan da ky
duyét.
Phat hanh vian ban va| . . Mau 05, 06; Gidy
2 R Van thu; , o < s
chuyén Trung tam Phyc vu Chuvén chiing nhan hoac Van
hanh chinh cong dé trd cho | _.; y .| ban thong bdo khong
B6 | x . . vién duge | 0,5ngay | .. .2 T.. x ;
to chuec, ca nl}an. ‘ 120 X1t 19 du, diéu kién cap lai
- Cap nhat két qua, luu ho lEO AU Y gidy chiing nhan da
ho so s Z
SO. ky, dong dau.
X : Cong chuc lc\;ll?rlrll %;’ﬁn(il%éc(\};gz
Tra két qua cho t6 chirc, cd | TN&TKQ; | Gio hanh | |, & NP
B7 N Y . ban thong bdo khong
nhan. to chirc, ca | chinh g h . Dea X i
R du diéu kién cap lai
nhan A , A
giay chirng nhan.
b Trwong hop cdp lai gidy chimg nhdn do thay doi dia diém buén bdn phdn
bon
Tiqép nhan ho so: .
T6 chtrc, ca nhan ndp ho so Céne chitc N ’
tai B phan TN&TKQ cua g s Mau 01; 02, 03 (n€u
 NA N .. | TN&TKQ, | Gio hanh | _, < 1A
B1 |S& Nong nghi€p va Phat| ., = . c6), 06 va ho so theo
A ~ A to chirc, ca | chinh
trién nOng thon - Trung tam nhan muc 2.3

Phyc vu hanh chinh cdng
tinh (TTPVHCC). Cong
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chirc TN&TKQ kiém tra ho
SO

+ Néu ho so day du thi 1am
thi tyc tiép nhan hd so va
hen ngay tra két qua.

+ Néu ho so chua day du thi
yéu cau td chtrc, ca nhan bod
sung, hoan thién hd so. Néu
khong bo sung, hoan thién
duoc thi tir chéi tiép nhan
hd so.

Chuyén hd so vé Chi cuc Cong chire
A S B n TN&TKQ
Trong trot va B,ao veé thug hodic nhan N .
vat, Van thu ti€ép nhan ho o .. | Mau 01, 05 va ho so
B2 2 ~ .| vienbuu | 0,5ngay |, .
so, chuyén cho Lanhdaova | ... . keém theo
hong chuyén mon dé xir dign, Vin
{), thu; Lanh
Y dao
Tham dinh hd so:
- Truong hop ho so khong N
dap Umg quy dinh thi tham Mau 05, 06; Van ban
muu ban hanh Vian ban thong bdo khong du
thong bdo khong du diéu R diéu kién cap gidy
Chuyén
kién cip lai gidy chung| .x chirng nhan.
vién duoc
nhéan du diéu kién budn ban | . Y
phan bén chuyén Trung §140 xu’le . |- Hodc mau 05; Vin
B3 tam Phyc vy Fanh chinh | 10 5% 1AM | 408 han Cihong bao ke
cong tinh dé trd cho t6| ;. Prong hoach danh gié thyc té
. . 1A . Lanh dao . . I
chtic, cd nhan theo budc Chi cuc tai co sO; Quyét dinh
B10. ‘ . thanh 1dp To6/Doan
- Truong hop, hé so dép danh gia thuec té tai co
tng quy dinh tham muu sO.
thanh 14p doan hoac t6
danh gia thuc t€ tai co sd.
, T6/Poan
Thuc hién danh gia thyc t€ | danh gia . | Bién ban danh gia
B4 tal co sO. thuc ,té theo 05 ngay thuc té.
Quyét dinh
. ., X Chuyén R x
B5 | Sau danh gia thuc té: 1,5 ngay Mau 05;

vién duoc
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- Néu dap tng yéu cau thuc giao xu ly Dy thio Gidy chimg
hién du tt}éo Giay chung ho so nhan hodc Van ban
nhén du di€u kién bu6n ban thong bao khong du
thuodc bao vé thuc vat, trinh diéu kién cap lai giay
lanh dao phong xem xét, ky chirng nhan.
nhay.
- Néu khong dap ung yéu
cau thi du thao Van bajln
thong bao khong du diéu
kién cap lai giay chung
nhén du diéu kién budn ban
thuoc bao vé thuc vat, trinh
lanh dao phong xem xét, ky
nhdy.
Mau 05; Gidy ching
Xem xét hd so va ky nhay ~ nhAan holac Vim bar}
R . 1K \ Lanh dao . | thong bao khong du
B6 | vao du thdo két qua thuc . 0,5ngay | ..x S .. 2 % %
N phong diéu kién cap lai giay
hién tai budc B5 , ~ <
chimg nhan da ky
nhdy.
Mau 05; Gidy chung
’ nhan hoac Van ban
B7 Xem xét, ky duyét két qua | Lanh dao 0.5 ned thong bdo khong du
thuc hién tai budc B6. Chicuc | > "% |didu kién cAp lai gidy
chiing nhan da ky
duyét.
Phit hanh vian ban va| . . Mau 05, 06; Giy
2 R Van thu; , o < s
chuyén Trung tam Phuc vu N chirng nhan hoac Van
R . - P Chuyén . « L N
hanh chinh cong dé€ tra cho | ., . |ban thong bdo khong
B8 | = . . viéen dugc | 0,5ngay | .. 1 T.. x ;
to chire, cd nhan. ‘ 220 X1t 19 du, diéu kién cap lai
- Cap nhat két qua, luu ho Blao X ly gidy chung nhan da
ho so AR X
SO. ky, dong dau.
X 2 Cong chirc Efl?rlrll (I)lil,ﬁn %%éc%gz
Tra két qua cho to6 chuc, cd | TN&TKQ; | Gio hanh |, g NN
B9 N Ly . ban thong bdo khong
nhan. to chirc, ca | chinh P cn X i
nhn da diéu kién cap lai

gidy chirng nhén.

* Triwong hop hé so qud han xu Iy, trong thoi gian chdm nhd'z: 01 ngay truoc ngay
hét han xu ly, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai ngay tra
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két qua chuyén sang Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh dé giri cho 16 chire, cd

nhan.
3 |BIEUMAU
Méu 01 M3u 01.docx
Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua
: =
Méu 02 MA&u 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so
Méu 03 M3u 03.docx
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét ho so
Mau 04 M3u 04.docx
Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua
Méu 05 MA&u 05.docx
Phiéu kiém sodt qud trinh giai quyét ho so
Mau 06 MA&u 06.docx
S6 theo doi ho so
Pon dé nghi cap Gidy budn ban phan bén. |
BM.BVTV.07.01 @j
BM.BVTV.07.01
Bién ban kiém tra diéu kién budn ban phin bén
BM.BVTV.07.02 @j
BM.BVTV.07.02
Gidy chimg nh4n dii diéu kién buon ban phan bén
BM.BVTV.07.03 @j
BM.BVTV.07.03
4 |HOSOLUU
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Mau 01; 02 , 03, 04 (néu c0); 06 luu tai BO phan TN&TKQ cua So
- NN&RTNT tai Trung tdm Phuc vu Hanh chinh co6ng tinh; Mau 01, 05 luu
theo ho so TTHC.

- | HO so dau vao theo muc 2.3

Gidy ching nhan hodc Vin ban thong bao khong du diéu kién cap lai gidy
ching nhan.

H?) so duoc lu;u tai Phong Bao v¢ thuc vat - Thanh tra, thoi gian luu 05 nam. Sau khi
hét han, chuyén ho so luu trit theo quy dinh.
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8. Xac nhan ndi dung quang cao phan bon

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BVTV.10
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 |Piéu kién thwc hién TTHC:
Khong
2.2 | Cach thirc thye hién TTHC:
Nop hd so truc tiép hodc qua dudng buu dién dén Trung tam Phyc vy hanh
chinh cong tinh (S6 02A, dudng Nguyén Chi Thanh, thanh pho Ha Tinh, tinh
Ha TTnh); )
- Qua Cong dich vu cong truc tuyén http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
N A 1A A, Ban | Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
_ | bon dé nghi x4c nhan ndi dung quang cdo vé phan bén, theo «
mau BM.BVTV.10.01;
_ | Ban sao hop 1 Quyét dinh cong nhén phan bén luu hanh tai .
Viét Nam;
02 kich, bér} quang cdo va file di¢én tir ghi &m, ghi hinh hodc
| ban thiét k€ phu hop voi loai hinh va phuong thire quang cao «
(trr quang cao thong qua hinh thirc hoi thao, hoi nghi, t6 chirc
su kién);
Ddi véi quang c4o thong qua hinh thirc hoi thao, hdi nghi, td
chure sy kién phai c¢6: chuong trinh (ghi 16 n6i dung); thoi
- | gian; dia di€m t6 chirc; ndi dung bai bao cdo va tai liéu phat X
cho nguoi du; bang ké tén, chirc danh, trinh d0 chuyén mon
cua bao cdo vién.
* Luu y khi nop hé so: , ‘
+ Neéu ngp ho so tryc tiép truong hop yéu cau ban sao thi kém theo ban
goc dé’do”i chiéy; 9
+Neéu nop ho so qua cong dich vu cong thi ngp ban sao c6 ching thuc cua
co quan ¢ tham quyén,
+ Néu ngp ho so qua mang dién tu thi quét (Scan) tir ban chinh.
2.4 | S6 lwgng hd so: 01 bo.
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2.5 | Thoi han gii quyét: 05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan du ho so hop 18.
¢ | Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tim Phuc
" | vu hanh chinh céng tinh Ha Tinh.

Co quan thyc pién: Chi cuc "l:réng trot va Bao vé thuc vt tinh Ha Tinh.

Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Chi cuc Trong trot va Bao vé thuc vat
2.7 | Ha Tinh.

Co quan dwgce iy quyén: Khong.

Co quan phoi hgp: Khong.
2.8 | D6i twgng thwe hign TTHC: T4 chic, c4 nhan.

Két qua giai quyét TTHC: Gidy xac nhin ndi dung quang cdo hoic Vian ban
2.9 A , A 5 * A [N A <A ) A A 5 ’

thong bao khong du diéu kién cap gidy xac nhan ndi dung quang céo.
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tw Trach Thoi | gy mAwKét qua

: nhiém gian

Tiwé'p nhén ho so: ‘

T6 chtrc, ¢4 nhan ndp ho so

tai B phan TN&TKQ cua

S6¢ Nong nghiép va Phat

trién nong thon - Trung tam

Phyc vu hanh chinh cong

tinh. Cong chitc TN&TKQ | . ,

kiém tra }16 S0:_ %;I:é;gg Gio hanh Mau 01; 02,‘ 03 (néu
Bl |+ Néuhosodayduthilam| ; ., < ) c6), 06 va ho so theo

\ . X A LA . | to chuc, ca | chinh
thu tuc tiép nhan ho so va . muc 2.3
A nhan

hen ngay tra két qua.

+ Néu ho so chua déay du thi

yéu cau tod chtic, ca nhan bé

sung, hoé}n thién ho so. Néu

khong b6 sung, hoan thién

duogc thi tir choi ti€ép nhén ho

SO.

Ch}lyén hd so vé Chi cuc | Cong chiic

Trong trot va Bao v¢ thuc | TN&TKQ | MAu 01, 05 va hd so
B2 | vat, Van thu ti€ép nhan ho so, | hodac nhan | 0,5 ngay |, .

2 ~ N o kem theo
chuyén cho Lanh dao va| viénbuu
phong chuyén mon dé xur ly. | dién; Van
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thu; Lanh
dao
Thém dinh ho so:
- Truong hop ho so khong
du diéu kién thi du thao Vin x _ 7
ban thong bao khong du diéu R M.%u QS’ 1?11’ thlao
VST ~ .| Chuyén Giay x4c nhan quang
kién cap giay xac nhan noi | .. N . < < \
. N ~ vién dugc | 2,5ngay |cdo hodc Van ban
B3 |dung quang cdo trinh lanh | . L o . R ,
giao xu 1y thong bao khong du
dao phong xem xét, ky nhdy. ho so didu kien cAp wid
: p glay
- Trudng hop, ho so du diéu <4c nhan
kién thi du thao Gidy ching o
nhén trinh lanh dao phong
xem xét, ky nhdy.
Mau 05; Gidy xdc
’ nhan quang cdo hodc
B4 Xem xét, ky nhdy két qua| Lanh dao 01 nei Van ban théng bdo
thyc hién tai bude B3, phong 8 | khong du diéu kién
cap gidy xdac nhan da
ky nhay.
Mau 05; Gidy xdc
, nhan quang cdo hoac
B5 Xem xét ky duyét két qua | Lanh dao 01 nea Van ban thoéng bdo
thyc hién tai bue B4, Chi cuc 84 | khong du didu kién
cap gidy x4c nhan da
ky duyét.
Phét hanh vin ban va chuyén | Vin thu, thaﬁlrllosu’é?f; Séls};lggf:
Trung tim Phyc vu hanh | Chuyén Vi gt
B6 | chinh cong dé tra cho 16| vién duoc | 02gid |pp o T SA L
chirc, cd nhan. i giao xu ly cip gidy xdc nhan i
- Cap nhatkét qua, luu ho so. ho so Ky, dong dAu :
. , Mau 01, 06; Gidy xic
2 14 \ 2oy, Cong chuc .+ 1., |nhan quang cdo hoac
Tra két qua cho t6 chuc, cd | TN&TKQ; | Gio hanh
B7 N Y . Véan ban thong béo
nhan. to chic, cd | chinh Khong_du didu kién
nhan g

cap gidy xdc nhan.

* Trieong hop ho so qua han xu ly, trong thoi gian chdm nhat 01 ngay trudc ngay
hét han xit Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai ngay trd
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két qua chuyén sang Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh dé giri cho t6 chire, cd
nhan.

3 | BIEU MAU

@

Mau 01 Mau oi

Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua

)

Mau 02 M3u 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so

=
Mau 03 M3u 03.docx
Phiéu tur choi ti€p nhan giai quyét ho so

Mau 04 Mau 04.d‘0cx
Phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua

Mﬁu 05 M3u 05.docx
Phiéu kiém soat qud trinh giai quyét ho so

Mﬁu 06 M3u 06.docx
S6 theo do1 ho so

Pon dé nghi x4c nhan noi dung quang céo phan bén

BM.BVTV.08.01 28

BM.BVTV.08.01.doc

Giay x4c nhan ndi dung quang cdo phan bén

BM.BVTV.08.02 @j

BM.BVTV.08.02.doc

4 |HOSOLUU

Mau 01; 02 , 03, 04 (néu c6); 06 luu tai BO phan TN&:FKQ cua So
- NN&RTNT tai Trung tdm Phuc vu Hanh chinh cong tinh. Mau 01, 05 luu
theo ho so TTHC.
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- | HO so dau vao theo muc 2.3.

Giay xdc nhan quang cdo hodc Van ban thong bao khong du diéu kién cap
gidy xac nhan.

H?) so duoc 11}'u tai phong Bao vé thuc vat-Thanhtra, thoi gian luu 03 nam. Sau khi
hét han, chuyén ho so luu trit theo quy dinh.











